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CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ

Con ngựa lông đỏ rực sải những bước dài băng qua thảo nguyên rộng
lớn. Người ngồi trên lưng ngựa cúi rạp về phía trước để cho cái vành mũ
rộng có đính bạc che mắt khỏi bị gió thốc vào. Con tuấn mã nửa hoang dã
hăng hái nhảy vọt qua những khóm xương rồng đầy gai trên đường, khéo
léo tránh khỏi các hốc cây đổ, phi băng băng về phía trước, bụng lướt trên
cỏ san vi bao phủ khắp bình nguyên mênh mông. Tiếng gió réo vi vút như
làm say lòng người cưỡi tuấn mã, cả hai lao nhanh, kéo theo sau một cái
bóng duỗi dài.

Bỗng nhiên kỵ sĩ ngẩng đầu thốt lên một tiếng kêu vui sướng rồi ghì
mạnh cương ngựa. Hẳn chàng phải khéo léo và khỏe lắm mới có thể ghìm
nổi con ngựa. Bốn chân ngựa như đóng đinh tại chỗ. Tuấn mã tức tối khuỵu
hai chân sau xuống rồi đứng chồm hai chân trước, song bàn tay thành thạo
của người cưỡi khiến nó phải nhanh chóng quy thuận.

Kỵ sĩ đưa tay trái đẩy chiếc mũ phớt rộng vành ra sau lưng để nó treo
trên sợi dây mắc qua cằm. Đôi mắt sáng vui vẻ của chàng ánh lên trên
khuôn mặt rám nắng. Bây giờ đã có thể đoán khá chính xác tuổi chàng, có
lẽ chỉ độ mười sáu, mười bảy là cùng, tuy thân hình cường tráng như đã
mười chín tuổi. Vai chàng rộng, vóc người dong dỏng cao, những bắp thịt
hằn lên dưới làn áo sơ mi bằng vải phia-nen mặc bó sát người.

Chàng vỗ ngựa rồi chăm chú nhìn về phía nam, nơi một ngọn núi
vươn cao giữa những tảng đá vỡ nát. Đó là đích cuộc dạo chơi buổi sáng
của chàng. Ngọn núi nằm ngay trên biên giới của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
và Mê-hi-cô. Chàng muốn được đứng từ trên đỉnh núi này nhìn ngắm kỹ
vùng đất biên giới phía bắc của Mê-hi-cô, vùng đất thường được mệnh
danh là “biên giới đời đời rực cháy”, bởi ở đây luôn luôn xảy ra những
cuộc đụng độ vũ trang và những vụ cướp bóc.

Từ chỗ chàng dừng ngựa có thể nhìn rõ những mạch nứt gãy ở các
khối đá núi cùng hình dáng những cây xương rồng khổng lồ, những bụi cỏ
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lớn và những khối đá trên chóp núi. Tuy vậy, chàng không bị mắt đánh lừa
trong việc đánh giá khoảng cách giữa bầu không khí trong suốt của thảo
nguyên. Ngọn núi ít nhất còn phải cách xa đến ba bốn cây số nữa, vì vậy
chàng quyết định phi chậm lại để giữ sức cho ngựa lúc về.

Chàng khẽ đặt tay vào cổ ngựa, con tuấn mã nửa hoang dã ngoan
ngoãn đi nước kiệu.

Chàng rất cảnh giác. Chàng không thể xem thường lời dặn của sê-
ríp[1] A lan giàu kinh nghiệm, rằng phải thường xuyên cảnh giác khi đến
gần biên giới. Mặc dù từ nhiều năm nay hai quốc gia có quan hệ hòa hảo
với nhau, song những toán người Mê-hi-cô và người In-đi-an Mê-hi-cô có
vũ trang vẫn thường vượt sang phía trước Mỹ để cướp những đàn bò và
cừu, thậm chí bắt cóc cả trẻ em để sau đó buộc chúng phải lao động trong
các trại nuôi gia súc. Những cuộc cướp bóc này của đám láng giềng không
muốn hòa bình khiến cho người dân Mỹ cùng những người In-đi-an sống
trong các khu định cư gần biên giới tức giận, và họ thường phản ứng lại. Vì
vậy ở đây thường diễn ra những vụ xô xát triền miên khiến máu đổ không
ít.

Tô-mếch Vin-mốp-xki - người kỵ sĩ cô độc nọ - là một thiếu niên
người Ba Lan. Cậu không sợ nguy hiểm nhưng cũng không thích bị lâm
nguy vì nhẹ dạ, những kinh nghiệm tích lũy được trong những cuộc chu du
khắp thế giới đã khiến cậu sớm trở nên thận trọng và chín chắn.

Tô-mếch vừa đến bang Niu Mê-hi-cô này được khoảng một tuần.
Theo ý của cha cậu, ở nơi đây, chắc chắn cậu sẽ nhanh lại sức sau khi bị
con tê giác sổng húc trong chuyến đi săn thú vừa qua ở U-gan-đa[2]. Vài
tháng nghỉ ngơi ở Anh đã giúp cậu quên đi tai họa hiểm nghèo, và khi có
cơ hội được sang tận Miền viễn Tây Hoang Dã này, cậu liền nhận lời ngay.

Tô-mếch có hai lý do để vui mừng về chuyến đi này. Thứ nhất, cô bạn
gái quen trong những cuộc phiêu lưu ở Ô-xtra-li-a tên là Xan-li[3], đang
trên đường sang Anh ăn học, cũng dừng chân nghỉ một thời gian dài ở chỗ
chú ruột của cô là sê-ríp A-lan, hiện đang sống tại bang Niu Mê-hi-cô. Tô-
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mếch sẽ nghỉ hè ở đây, cùng với Xan-li trong điều kiện khí hậu rất tốt, sau
đó cả hai sẽ trở về Anh. Thứ hai, Tô-mếch cùng với cha và hai người bạn
của cha - chú Xmu-ga và thủy thủ trưởng Nô-vi-xki là những người chuyên
đi bắt dã thú cho công ty của ông Ha-ghen-béc, công ty này đảm nhiệm
việc cung cấp các loại thú cho các vườn bách thú và các đoàn xiếc trên thế
giới. Ông Ha-ghen-béc đánh giá cao những người dân Ba Lan dũng cảm
này, bởi vì lúc nào họ cũng sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó khăn không
một chút ngại ngần. Vì vậy, khi nghe tin bác Vin-mốp-xki định cho cậu con
trai tài giỏi của mình lên đường đi Mỹ, ông liền nhờ Tô-mếch một việc. Đó
là tìm thuê một đoàn người In-đi-an để họ tham gia vào đoàn xiếc. Người
In-đi-an vốn nổi tiếng về tài huấn luyện ngựa hoang cũng như tài cưỡi ngựa
khéo léo. Một cái làng In-đi-an thật sự, nếu mang được sang châu Âu chắc
chắn sẽ được rất được ham chuộng. Người ta vẫn đang còn nhớ rõ những
cuộc chiến đấu anh hùng của các chiến sĩ da đỏ trong những năm 1862 -
1892, những người đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ tự do
của mình. Tên tuổi những thủ lĩnh bất khuất như Bò Ngồi, Mây Đỏ, Cô-si-
xơ và Ghê-rô-ni-mô đã trở thành những biểu tượng cho sự bất khuất của
người In-đi-an.

Dĩ nhiên, Tô-mếch Vin-mốp-xki rất vui lòng nhận lời đề nghị của ông
Ha-gen-béc, thêm nữa, nhân dịp này cậu sẽ có cơ hội làm quen với những
người In-đi-an can đảm mà cậu luôn ngưỡng mộ. Cha Tô-mếch không
tránh khỏi lo lắng khi gửi con vào một cuộc chu du xa xôi, lại chỉ một
mình, nên đã nhờ thủy thủ trưởng Nô-vi-xki, người bạn thân nhất của Tô-
mếch, cùng đi theo để đỡ đầu cho cậu.

Hai người bạn làm khách của nhà sê-ríp A-lan, chú của Xan-li. Sự đỡ
đầu của người thủy thủ tốt bụng không bao giờ làm vướng bận Tô-mếch,
bởi cả hai đều say mê chuyện mạo hiểm như nhau. Thêm nữa, từ khi đặt
chân đến trại của ông A-lan, chú Nô-vi-xki thường dành phần lớn thì giờ đi
theo trông nom cô bé Xan-li xinh đẹp và dễ thương, để tránh những chuyện
không hay xảy ra cho cô bé. Cả con chó Đin-gô trung thành của Tô-mếch
cũng vẫn nhớ rằng cô bé người Ô-xtra-li-a ấy chính là cô chủ đầu tiên của
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mình, nên nó không rời cô một bước. Vì vậy, Tô-mếch hoàn toàn được tự
do. Ngay trong những ngày đầu tiên, cậu đã tiến hành những chuyến đi
chơi bằng ngựa nhằm tìm hiểu địa thế quanh vùng và tìm cách làm quen
với những người dân In-đi-an đang sống trong các khu định cư gần đấy.

Giờ đây, lòng tràn đầy vui sướng, cậu đang tiến đến đích của chuyến
đi dạo buổi sáng. Cậu vui bởi chẳng mấy chốc nữa sẽ được nhìn thấy đất
Mê-hi-cô mà cậu đã biết chút ít thông qua những quyển sách của nhà du
hành người Ba Lan Ê-mi-lơ Đu-nhi-cốp-xki, người đã từng tiến hành
những cuộc thăm dò nghiên cứu tại Hoa Kỳ và Mê-hi-cô, sau đó ông đã mô
tả rất tỉ mỉ những nhận xét và những chuyện mạo hiểm kỳ thú của bản thân.

Ngọn núi cô độc ngày càng trở nên cao hơn, che khuất chân trời bởi
một lớp sương mờ màu tim tím. Một lúc sau Tô-mếch đã đến chân núi. Cậu
nhìn thấy ngay một con đường mòn nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh núi. Không hề
ngần ngại, cậu giục ngựa leo lên, song chưa được mấy bước, chợt nhìn
xuống đất, cậu vội ghì ngay ngựa lại. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, tay
không buông dây cương, cậu quỳ xuống xem xét những dấu vết vừa trông
thấy hằn trên mặt đường lẫn sỏi.

“Hôm nay đã có ai đó đi đường này trước mình rồi. Mình có thể đánh
cuộc rằng đó là một người In-đi-an - cậu nghĩ thầm - Chỉ có người da đỏ
mới không đóng móng cho ngựa. Anh ta tìm gì ở tít tận biên giới trong buổi
sáng tinh mơ thế này nhỉ? Anh ta đi từ phía bắc, thế có nghĩa anh ta là cư
dân nước Mỹ. Hừm, mình thấy khá lạ lùng là anh ta lại rời khu định cư vào
ban ngày ban mặt như thế này. Có lẽ tốt hơn mình nên chuồn khỏi chốn này
sớm thì hơn”.

Song Tô-mếch lập tức từ bỏ ý nghĩ đó. Cậu cân nhắc tình thế hiện tại
của mình. Bỏ chạy chỉ vì một người dân In-đi-an cô độc và có lẽ không có
vũ khí là một sự hèn nhát. Không thể làm điều đó được! Cậu có thiếu can
đảm đâu cơ chứ. Có gì là ghê gớm đâu khi gặp dấu vết của người In-đi-an ở
một chỗ vắng người? Có thể đó chỉ là một người chăn gia súc làm thuê
trong một nông trại nào đó! Có thể anh ta đi tìm bò bị lạc cũng nên? Đỉnh
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núi này là một điểm quan sát rất thuận lợi. Thêm nữa Tô-mếch hiểu rằng
nếu cứ tránh gặp mặt những người In-đi-an thì không thể thực hiện được
nhiệm vụ mà ông Ha-ghen-béc đã giao phó. Cảnh sát trưởng A-lan chắc
cũng như những người có tuổi khác đã hơi phóng đại những nỗi nguy hiểm
rình rập ở vùng biên giới. Chỉ cần lúc nào cũng cảnh giác thì mọi sự chắc
sẽ tốt lành thôi.

Bình tĩnh trở lại, Tô-mếch dắt ngựa vào sâu trong lùm cây xương
rồng. Tìm được một chỗ giữa những lúm cỏ cao, cậu buộc ngựa vào một
cành cây. Sửa sang cái thắt lưng có bao súng lục để có thể rút ra một cách
dễ dàng vào bất kỳ lúc nào, cậu quay trở lại con đường mòn. Không ngần
ngừ suy nghĩ gì thêm nữa, cậu lần theo những vết chân ngựa không đóng
móng còn in trên đường. Được vài chục bước, vết móng ngựa rẽ vào một
lùm cây bên đường và mất hút. Vài bước tiếp sau đó cậu mới tìm thấy trên
mặt đường những dấu chân đi dép da mềm của người In-đi-an.

Tô-mếch khẽ huýt sáo.

“Anh bạn In-đi-an của mình cũng đã làm điều mà mình vừa làm xong!
Vậy thì trước hết ta hãy xem qua con ngựa của anh chàng đã nào”, cậu nghĩ
thầm.

Vào chính lúc ấy, dường như đáp lại những suy nghĩ của Tô-mếch, có
tiếng ngựa hí khẽ trong lùm cây ven đường. Chắc con ngựa của người In-
đi-an đã đánh hơi được sự có mặt của người lạ. Tô-mếch thận trong vạch
lùm cây. Cách đấy không xa, cậu thấy một con ngựa đồng cỏ mình thấp,
màu nâu, với những mảng trắng ở sau mông. Như phong tục của người In-
đi-an, thay cho yên ngựa là một miếng ván có vẽ những hình trang trí màu
sắc sặc sỡ, được buộc vào phần trước của mình ngựa bằng những dây đai
chắc. Cương không buộc vào mũi ngựa và cũng không có hàm thiếc mà
được mắc vào dưới. Tô-mếch biết rõ rằng người In-đi-an chỉ dùng dây
cương khi muốn dùng tay hãm ngựa lại, còn chủ yếu là họ điều khiển ngựa
bằng chân. Một đầu dây cương được buộc vào một thân cây nhỏ.
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Tô-mếch chăm chú quan sát kỹ những hoa văn trên cái “yên” làm theo
kiểu In-đi-an. Sê-ríp A-lan đã cho cậu xem những đồ thủ công của người
Na-vai có những hoa văn giống như thế. Phải chăng anh chàng In-đi-an này
là người của bộ lạc Na-vai? Điều giả định đó làm Tô-mếch hơi lo lắng, bởi
chỉ vừa cách đây không lâu, trên khắp mọi miền của thế giới đều lừng vang
tên tuổi của những người Na-vai và A-pa-sơ. Không một bộ lạc In-đi-an
nào khác thể hiện lòng dũng cảm trong những cuộc chiến đấu với những kẻ
đô hộ da trắng điên cuồng như những người con của hoang mạc A-ri-dô-na
này.

Con ngựa dựng ngược tai, hí mỗi lúc một to hơn và giẫm chân xuống
đất, dường như muốn báo động cho chủ. Tô-mếch nhanh nhẹn quay lui ra
đường. Cậu chăm chú lần theo dấu chân người. Cứ theo kích thước của dấu
dép mà suy thì anh chàng In-đi-an này chưa phải là người lớn. Nhận ra điều
ấy, Tô-mếch mạnh dạn hơn, lần lên đỉnh núi.

Nửa giờ sau, dùng những búi xương rồng và cỏ cao làm vật che, cậu
lên tới một đỉnh núi khác bằng phẳng. Đến đây, nẻo đường mòn mất hút
giữa những khối đá, đưa mắt dõi tìm người In-đi-an, song không thấy anh
ta đâu cả, vì vậy cậu khẽ khàng, thận trọng, tránh không làm động sỏi đá.
Ngay cạnh mép phía nam của đỉnh núi là một khối đá cao, phẳng nằm dài
theo bờ vực. Tô-mếch chợt nhìn lên và sững người: từ phía trên thòng
xuống hai bàn chân đi dép da mềm.

Tô-mếch nín thở tránh không làm kinh động người đang ở bên trên.
Trong những chuyến phiêu lưu lần trước cậu đã học thành thạo những thủ
thuật của việc lần theo dấu vết và bí mật tiếp cận kẻ thù, cậu bèn di chuyển
chút ít về bên phải. Người In-đi-an vẫn nằm sấp bụng trên tảng đá, chăm
chú nhìn về phía thảo nguyên gợn sóng ở bên kia biên giới. Sau gáy anh ta
có ba chiếc lông đại bàng giắt vào một dải chít quanh đầu.

Tô-mếch quan sát thật nhanh. Mãi đến bây giờ cậu mới để ý đến khẩu
súng săn tựa vào một tảng đá gần đấy. Rõ ràng anh chàng In-đi-an này
không hề nghĩ đến có khả năng có thể gặp bất kỳ ai ở đây nên mới rời vũ
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khí ra như thế. Cậu bé da trắng mỉm cười tinh quái. Người ta kể bao nhiêu
chuyện - nhiều khi đến khó tin - về tính cảnh giác rất cao của người In-đi-
an, thế mà lần này cậu tiếp cận sát gáy một anh chàng người Na-van mà
vẫn không bị phát hiện ra, dù anh chàng có vẻ không muốn bị ai chú ý đến.
Cậu quyết định sẽ làm cho anh chàng In-đi-an không quen biết kia bị một
phen bất ngờ. Cậu khẽ khàng ngồi xuống đất và nghĩ xem anh bạn trẻ In-đi-
an đang dõi mắt tìm ai hay tìm cái gì trên thảo nguyên kia.

Cậu để một lúc lâu dõi theo cái nhìn của người In-đi-an, anh ta nhìn
mãi về phương nam, song ngoài những loại xương rồng khác nhau, cậu
không nhìn thấy gì khác trên khắp thảo nguyên mênh mông lượn sóng nhấp
nhô. Cuối cùng, chờ đã chán, Tô-mếch gọi to lên bằng tiếng Anh:

- Người anh em da đỏ có thể cho tôi biết anh nhìn thấy điều gì hay trên
thảo nguyên không?

Hậu quả của những lời vừa nói ra vượt rất xa những điều Tô-mếch có
thể ngờ tới. Người In-đi-an lập tức nhô ra khỏi bờ đá và khi nhìn thấy kẻ
không mời mà đến liền nhảy dựng lên, đứng sững trước mặt cậu. Mắt anh
ta lóe lên những ánh hằn thù.

- Đồ chó da trắng kia, mày tìm kiếm gì ở đây hả? - Anh ta bật ra một
hơi bằng thứ tiếng Anh khá chuẩn.

Tô-mếch hoàn toàn bị bất ngời bởi giọng nói khinh bỉ đầy hằn học của
người In-đi-an, song cậu vẫn kìm lòng, nói bằng giọng mềm mỏng:

- Tôi cũng có thể hỏi anh bằng những lời như thế, thậm chí hình như
tôi còn có quyền làm điều đó hơn anh, bởi chúng ta đang ở ngoài địa phận
trại định cư, song tôi chẳng bao giờ hỏi một cách thiếu thiện cảm như anh
vừa rồi cả.

- Bất cứ thằng gián điệp nào cũng là đồ chó ghẻ đểu cáng! - Người In-
đi-an hằn học đáp lại.

- Hoàn toàn đồng ý với anh, song tôi đâu có phải là gián điệp.
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- Mày nói láo, như tất cả những cái “mặt nhợt” khác. Chính sê-ríp A-
lan phái mày đến đây! Mày ở chỗ lão ta!

- Làm sao anh biết rằng tôi ở nhà sê-ríp A-lan? Tô-mếch ngạc nhiên,
cố dằn cơn tức giận lại.

- Bây giờ thì chính mày tự lột mặt nạ nhé! - Chàng In-đi-an thốt lên
đắc thắng. - Song dù cho mày có đánh hơi thấy điều gì đi chăng nữa, chẳng
bao giờ mày còn có thể báo cho bọn mặt nhợt đâu!

Những lời hằn học hoàn toàn bất ngờ của người In-đi-an làm cho Tô-
mếch rất sửng sốt, song điều đó chỉ kéo dài trong giây lát mà thôi. Biết bao
lần trong đời cậu từng bị nỗi hiểm nguy đe dọa. Trong những cuộc phiêu
lưu vào sâu trong lòng những lục địa chưa hề in vết chân người, đã biết bao
lần cậu giáp mặt với cái chết, song lần nào cậu cũng biết cách phản ứng
trước những chuyện bất ngờ. Lần này cũng vậy, chỉ nhìn qua, cậu cũng thấy
là ngoài lưỡi rìu nhỏ - thứ vũ khí quen thuộc của họ, người In-đi-an kia
không còn thứ khí giới nào khác, vì để với được khẩu súng săn đang dựng
vào tảng đá, cậu ta phải đi ngang qua chỗ cậu đang đứng. Ngoài ra, Tô-
mếch không khỏi mừng thầm thấy rằng tuy địch thủ có cao hơn cậu chút ít,
nhưng trông có vẻ ốm yếu, đôi vai hẹp và lồng ngực không nở nang. Những
quan sát của Tô-mếch chỉ diễn ra không quá vài giây. Bằng một động tác
bất thần, cậu đứng phắt dậy chắn đường thằng bé In-đi-an đến với khẩu
súng.

- Tại sao người anh em da đỏ lại đe dọa tôi một cách vô cớ như thế? -
Cậu hỏi để giải đáp sự hiểu lầm khó lý giải này. - Tôi đâu có làm gì để có
thể bị đối xử như thế!

- Quá đủ những lời nói vô ích rồi! Hãy tự vệ đi, hỡi con rắn độc da
trắng chuyên lừa lọc! - Người In-đi-an vừa thét lên vừa rút lưỡi rìu ra khỏi
thắt lưng.

Tô-mếch là một thiện xạ, lại đang có súng lục, nên cậu hoàn toàn có
thể rút súng ra và chỉ cần kéo cò một cái là có thể loại ngay địch thủ. Song
bẩm sinh cậu vẫn ghê tởm việc làm cho con người phải đổ máu, thêm nữa,
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cậu vốn đồng cảm với số phận cay đắng của những người dân In-đi-an bị
bọn đô hộ da trắng đối xử một cách dã man. Vì vậy cậu quyết định sẽ chinh
phục đối thủ đang nổi nóng mà không dùng đến vũ khí. Thủy thủ trưởng
No-vi-xki - một người rất nổi tiếng trong thuật đấu tay không - đã không
hoài công dạy Tô-mếch sử dụng những miếng võ hiểm để hạ đối thủ. Khi
người In-đi-an cuồng nộ nhảy xổ vào Tô-mếch, cậu liền nhảy phắt sang
một bên, tay phải tóm chặt lấy cổ tay đang cầm rìu của địch thủ, tay trái ấn
mạnh vào khủy tay của cậu ta. Một cái giật mạnh đủ vật ngã người In-đi-an
xuống đất, lưỡi rìu rơi ra khỏi tay cậu ta. Trước khi cậu ta kịp đứng dậy,
Tô-mếch đã dùng cả thân mình đè lên. Trận đấu quyết liệt diễn ra. Như một
con lươn, người thiếu niên In-đi-an luồn ra khỏi tay cậu bé da trắng, rồi
vươn tay định bóp cổ địch thủ. Tô-mếch thoáng nghĩ rằng cậu đã không
đánh giá đúng sức lực của người da đỏ này. Tệ hơn nữa là thằng bé da đỏ
trông có vẻ lẻo khoẻo kia lại hết sức dẻo dai, và chiến đấu với ý định quyết
giết chết ngay đối thủ. Bây giờ thì Tô-mếch hiểu rằng cậu đang phải dự một
trận đấu sống mái.

Một lúc sau, sự hừng hực ban đầu dịu dần. Cả hai đều đã thấm mệt.
Càng ngày Tô-mếch càng thấy khó thở hơn, bàn tay của thằng bé In-đi-an
mỗi lúc một làm cậu thêm kiệt sức. Họ cùng lăn kềnh ra đất. Áo sơ-mi của
Tô-mếch đã rách tan ra nhiều mảnh. Những mũi đá nhọn hoắt đâm nhói vào
người cậu. Bàn tay của thằng bé In-đi-an chợt thít lại trên cổ cậu. Cố gắng
hết sức Tô-mếch mới dùng chân hất bật được địch thủ ra, song cậu chỉ vừa
kịp loạng choạng đứng dậy thì địch thủ đã lại lao đến tiếp tục tấn công.
“Nếu mình không bắn nó thì nó giết chết mình mất thôi”. - Tô-mếch nghĩ
thầm khi thấy thằng bé In-đi-an có vẻ ít thấm mệt hơn. Song cậu không
muốn và thấy cũng không nên dùng súng lục để hạ thủ thằng bé da đỏ tay
không tấc sắt.

Cậu liền quyết định thay đổi chiến thuật. Khi thằng bé In-đi-an lại lao
vào tấn công, cậu bắt đầu dùng nắm đấm để đánh trả. Và rõ ràng cậu đã
giành lại thể chủ động. Những cú đấm chính xác nện tới tấp vào bụng và
vào cằm thằng bé In-đi-an khiến nó càng ngày càng lùi ra phía bờ vực. Nó
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nhận ra rằng cuộc đấu đã quay sang thế bất lợi cho nó. Nó thu người lại rồi
bất thần nhảy tới ôm choàng lấy Tô-mếch. Chúng ôm lấy nhau lăn ra tận
mép vực thẳm. Bị đẩy đến mức đường cùng, Tô-mếch đánh đầu vào mặt
thằng bé In-đi-an, song cùng lúc đó cậu chợt thấy chân cậu rời khỏi chỗ
tựa.

Trong vài giây, cả hai địch thủ chới với ở cái mép nhọn của bờ đá. Bàn
tay thằng In-đi-an lại thít chặt cổ Tô-mếch. Lại một lần nữa Tô-mếch cố hết
sức giãy giụa, và lập tức cả hai cùng lăn nhào xuống vực theo cái sườn đá
dốc. Vẫn ghì chặt lấy nhau trong một sự gắng sức khủng khiếp, cả hai thân
người rơi thẳng xuống một tảng đá.
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NGƯỜI ANH EM DA ĐỎ VÀ DA TRẮNG

Tô-mếch thét lên vì đau nhưng cậu không bị ngất đi. Khi cả hai cùng
lăn xuống khỏi mép đá, cậu vẫn ghì chặt lấy địch thủ. May mắn làm sao,
lúc rơi xuống, thằng bé In-đi-an lại nằm phía dưới nên Tô-mếch không bị
đập trực tiếp xuống mặt đá. Cậu chỉ cảm thấy đau buốt ở cánh tay đang ôm
vòng qua lưng địch thủ.

Sau một lúc cố gắng hết sức, cậu rút được hai bàn tay đẫm máu ra
khỏi lưng thằng bé. Da mu bàn tay bị cào xước và rách nát. Vừa xuýt xoa vì
đau đớn, cậu vừa cố gắng duỗi những ngón tay ra. May thay, đó chỉ là
những vết tổn thương ngoài da mà thôi, và Tô-mếch quên ngay những đau
đớn ấy khi thấy thằng bé da đỏ đang nằm bất động. Cậu lo lắng cúi xuống
thằng bé Na-vai bất tỉnh. Một dòng máu rỉ ra từ phía dưới cái đầu ngả trên
phiến đá. Tô-mếch thận trọng nâng đầu nó lên. Thằng bé In-đi-an bị toạc da
gáy nhưng nhờ có mớ tóc dày tết lại thành bím nên lực va chạm cũng giảm
đi, không thấy thương tổn đến sọ não.

Tô-mếch lại xem xét kỹ thân hình bầm tím của thằng bé da đỏ và cũng
không tìm thấy vết thương trầm trọng nào khác ngoài mắt cá chân phải bị
biến dạng và sưng phồng lên. Tô-mếch lập tức xé những mảnh vải áo sơ-mi
đã bị rách tơi tả thành từng dải dài, dùng một dải băng cái đầu đang rỉ máu
của kẻ bất tỉnh, rồi sau đó quấn băng vào bàn chân đang sưng vù của nó.
Thằng bé In-đi-an khẽ rên lên. “Mày đã thấy hết những hậu quả của việc
mày làm chưa, hả? - Tô-mếch lầm bầm. - Quỷ quái gì sai khiến mày đánh
nhau chí chết thế không biết?”

Thằng bé In-đi-an vẫn nằm bất động, Tô-mếch gắng tìm cách cứu giúp
địch thủ đang bị thương. Từ chỗ này lên đến đỉnh núi là cả một vách đá
dựng đứng cao chừng mười mét, còn để xuống được chân núi thì phải vượt
qua một sườn dốc rải đầy đá vụn.
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Chẳng nghĩ ngợi gì lâu, cậu quyết định đặt thằng bé In-đi-an lên vai
phải, để đầu nó ngả lên lưng cậu, còn hai chân về phía trước, rồi cậu thận
trọng lần từ phiến đá xuống sườn núi dốc.

Đi xuống thật chẳng dễ dàng gì, Tô-mếch phải vất vả lắm mới dò tìm
được những tựa khá chắc chắn để đặt gót chân. Lúc thì cậu tuột ào xuống
cùng với cả một thác những hòn đá nhỏ, lúc thì cậu phải bò bốn chân, cuối
cùng mệt lả người. Mấy lần cậu phải ngồi bệt xuống để lấy hơi. Thằng bé
In-đi-an vẫn nằm bất động trên vai và càng ngày càng có vẻ nặng hơn, song
Tô-mếch không hề chú ý gì đến bản thân, đến sự mệt nhọc và những chỗ
xây xát trên thân thể. Cậu nghiến chặt răng lại, chỉ lo lắng giữ gìn cho địch
thủ đang thiêm thiếp. Cuối cùng, nhờ những nỗ lực phi thường, cậu đã vượt
qua được cả sườn dốc xuống đến tận chân núi.

Cậu đặt thằng bé In-đi-an xuống đất rồi đi tìm một nhánh cây xương
rồng to tướng hình bầu dục. Sau khi dùng dao cắt bỏ gai, cậu chặt thân cây
mập mạp ấy và mang lại chỗ thằng bé Na-vai đang nằm trên mặt đất.
Nhanh nhẹn tước vỏ cây xương rồng, cậu lấy lõi vắt nước xuống mặt thằng
bé da đỏ đang bị ngất.

Phải một lúc lâu sau, trên mặt thằng bé Na-vai mới xuất hiện những
nét nhăn đau đớn. Nó mở mắt ra, song vừa nhìn thấy Tô-mếch đang cúi
xuống nhìn, nó liền nhắm nghiền mắt lại. Hình như nó lại bị ngất một lần
nữa. Lát sau, nó có vẻ tỉnh hơn, rồi cuối cùng, hoàn toàn tỉnh táo, nó mở
mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé da trắng.

- Mày đã thắng tao, còn chần chừ gì nữa, hãy giết tao đi! - cậu bé Na-
vai thì thào.

- Ma quỷ làm cậu điên rồi hay sao không biết! - Tô-mếch không ghìm
nổi cơn giận. - Đầu tiên thì hoàn toàn vô cớ cậu định giết tôi, bây giờ cậu
lại muốn biến tôi thành một tên giết người đốn mạt!

- Chính sê-ríp A-lan đã phái mày lần theo vết tao…

- Đồ ngốc! - Tô-mếch kêu lên. - Không ai sai tôi theo dõi cậu mà tôi
cũng chẳng chiến thắng cậu bao giờ! Chỉ vì muốn nhìn ngắm vùng đất phía
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Mê-hi-cô, tôi mới leo lên đỉnh núi này và vô tình gặp cậu ở đây. Chẳng biết
vì sao cậu lại nhảy xổ vào tôi, hai đứa chọi nhau hệt như hai chú gà say
máu! Rồi hai đứa cùng lăn từ mép đá xuống vực và cậu bị va đầu vào đá.
Đấy, cái “chiến thắng” của tôi là như thế đấy.

- Nhưng dù sao mày cũng ở nhà sê-ríp A-lan - cậu bé Na-vai nhắc lại
một cách cay cú và cố gắng nhìn vào mắt Tô-mếch.

- Nếu như cậu đã biết là tôi ở nhà ông A-lan thì chắc cậu cũng phải
biết rõ rằng tôi chỉ vừa mới đến nhà ông ấy có vài ngày thôi. Tôi từ một đất
nước bên kia biển lớn đến đây để đón một cô bé cùng đi sang nước Anh.

- Hough[4]! Mày không phải là người của sê-ríp thật chứ?

- Tôi chẳng dính dáng gì với ông ta cả, - Tô-mếch khẳng định. - song
ta hãy quay lại chuyện của cậu, mình có thể giúp cậu được gì bây giờ?
Chẳng may cậu bị ngã đau quá.

- Vậy ra người anh em da trắng của tôi không phải là người Mỹ? - cậu
bé da đỏ hãy còn cố hỏi gặng.

- Mình là người Ba Lan, tổ quốc của mình ở rất xa, mãi tận phía bên
kia một mặt nước - Tô-mếch giải thích thêm, cậu rất hài lòng vì thằng bé
Na-vai đã gọi cậu là “người anh em da trắng”.

- Hough! Chắc có vị hung thần nào đó đã che mắt không cho tôi nhìn
ra sự thật. Tôi phải sửa sai ngay lập tức, có thể là hãy còn chưa quá
muộn… - cậu bé Na-vai vừa thốt lên một cách sốt ruột vừa cố gắng đứng
dậy. Song nó loạng choạng, và nếu Tô-mếch không kịp đỡ thì chắc hẳn nó
đã bị ngã.

- Cậu làm gì thế nữa? Chân cậu đang sưng tướng lên kia kìa! - Tô-
mếch lại nổi cáu.

- Hãy giúp tôi đi lên đỉnh núi, tôi không thể chậm một giây phút nào
nữa! - cậu bé In-đi-an đáp lại, tựa vào vai bạn.

- Chúng ta không thể lên đỉnh núi bằng đường này được đâu, - Tô-
mếch phản đối. -Tốt nhất là ta hãy đi vòng chân núi đến chỗ con đường
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mòn.

- Nếu người anh em da trắng của tôi muốn làm tôi tin rằng cuộc gặp
gỡ của chúng ta là chuyện hoàn toàn tình cờ thì… hãy cố giúp tôi lên đỉnh
núi càng nhanh càng tốt, - cậu bé Na-vai đáp lại một cách sốt ruột.

- Ha, đành vậy, ta hãy thử một keo xem sao! - Tô-mếch thở dài, e ngại
nhìn lên sườn núi dốc đứng.

Họ lần từng bước một leo lên sườn núi. Khuôn mặt của cậu bé Na-vai
tái nhợt đi vì quá gắng sức, người nó đầm đìa mồ hôi, chốc chốc nó lại ngã
xoài ra đất mặc dù Tô-mếch đã phải dìu nó. Nó cố kéo lê bàn chân sưng vù,
không kể gì đến đau đớn, không chịu dừng lại nghỉ ngơi một phút, chỉ xăm
xăm leo lên đỉnh núi.

Tô-mếch cũng gần như hoàn toàn kiệt sức, chân cậu như rời ra, miệng
thở nặng nhọc, thế mà cả hai chỉ mới leo được nửa chừng. Cậu bé In-đi-an
có lẽ phải quen đến từng tấc đất ở đây nên nó không leo lên thẳng, lại đi vát
theo những vạt thoải hơn mà Tô-mếch không thể nhận thấy. Giờ đây, cái
tảng đá bằng phẳng, nơi cả hai bị rơi xuống chỉ còn cách họ chừng vài chục
mét về phía bên phải.

Càng ngày cậu bé In-đi-an càng tỏ ra lo lắng hơn. Nó bỗng ngồi bệt
xuống sườn núi, bàn tay phải đưa lên che mặt cho khỏi chói mặt trời, nhìn
đăm đăm về phía thảo nguyên đang lượn sóng.

- Hough! Có, có, ở phía đông kia kìa! - nó kêu lên, chỉ tay về phía ấy.
Tô-mếch căng mắt nhìn. Ở mãi tít phía xa, trên một quả đồi nhỏ, cậu nhìn
thấy một người kỵ sĩ đang nhìn về phía đỉnh núi cô độc mà cả hai đang
đứng. Cậu bé In-đi-an huơ huơ hai tay, gào to lên tiếng gì đó bằng một thứ
ngôn ngữ lạ, song người kỵ sĩ bí ẩn nọ vẫn đứng trơ trơ như một pho tượng
đá. Chắc hẳn ông ta không thể nhìn thấy chúng trên cái nền xanh xám của
sườn núi đá dốc đứng. Tô-mếch chợt hiểu là giờ đây giá như chú bé Na-vai
lên được đến đỉnh núi, đứng trên cái tảng đá khổng lồ ấy, thì hẳn người kỵ
sĩ nọ sẽ nhìn thấy hình bóng của nó nổi bật trên nền trời màu sáng.
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- Có thể anh ta không nhìn thấy mà cũng chẳng nghe thấy chúng ta
đâu. - Tô-mếch bảo bạn.

- Bắn chỉ thiên đi! Chắc chắn ông ta sẽ nghe thấy tiếng súng! -cậu bé
Na-vai kêu lên. - Nhanh lên, nhanh lên kìa! Nhìn kìa, ông ta đang bỏ đi!

Quả vậy, người kỵ sĩ ở phía xa đang rời khỏi quả đồi, ngựa của ông ta
càng ngày càng phi nhanh về phía biên giới nước Mỹ.

- Bắn đi! - cậu bé Na-vai thét lên, tóm lấy tay Tô-mếch.

Tô-mếch muốn rút súng ra nhưng tay cậu sờ phải chiếc bao da trống
rỗng. -Tớ đánh mất súng rồi, có lẽ nó bị rơi khi chúng mình choảng nhau.

- Thế thì đi tìm đi, nhanh lên, không thì nhục nhã cho tôi lắm! - cậu bé
In-đi-an giục bằng giọng tuyệt vọng.

Như được tiếp thêm sức, Tô-mếch lao về phía tảng đá, nơi cậu nghĩ là
có thể tìm thấy khẩu súng bị đánh rơi. Vừa vấp ngã, vừa bò, mãi rồi cậu
cũng lần đến được chân tảng đá lớn. Cậu đứng kiễng trên đầu ngón chân
vươn tay cố với rìa tảng đá, song không sao với tới được. Cậu đã quá mệt
để có thể tay không leo thẳng lên đó, vì vậy, cậu quyết định tìm đến cái chỗ
mà lúc nãy cậu đã trượt xuống trong khi mang thằng bé In-đi-an đang bị
ngất. Cậu tìm thấy ngay chỗ đó và một lát sau đã lên được phía trên tảng đá
lớn.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu thấy khẩu súng lục màu đen của mình nằm
trên một đống đá ở sườn núi, cậu thốt lên một tiếng kêu vui sướng, nhặt vội
khẩu súng lên. Chẳng may nòng súng bị nhét đầy đất. Trước khi cậu kịp
dùng que thông nòng thông sạch đất cát trong nòng súng, thì người kỵ sĩ
đang phi như gió trên thảo nguyên đã vượt quá ngang tầm ngọn núi. Tô-
mếch vội chĩa nòng súng lên trời và bóp cò năm phát liền, song tiếc thay,
người kỵ sĩ không làm sao nghe thấy tiếng súng nữa, vì ông ta đã khuất sau
núi, mà tiếng nổ bị những vách đá cao chắn lại.

Tô-mếch hiểu ngay tình thế. Không muốn mất thì giờ nạp thêm đạn
vào súng, cậu vội đút súng vào bao và chạy xuống để đỡ cậu bé In-đi-an
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đang gắng sức leo lên sườn núi. Sức dẻo dai của người bạn Na-vai trẻ tuổi
cũng như sự bướng bỉnh muốn vượt lên đến đỉnh núi của cậu ta làm cho
Tô-mếch rất cảm phục. Song lúc này cậu cũng vẫn giữ được sự chín chắn
và nhanh trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé In-đi-an đến đỉnh núi cô
độc này để gặp người kỵ sĩ vô danh nọ và đó chắc chắn phải là một cuộc
gặp gỡ hết sức quan trọng, một khi anh bạn người Na-vai đã quyết đấu
sống mái với Tô-mếch chỉ vì ngờ cậu là người theo dõi cậu ta theo lệnh của
sê-ríp A-lan.

Phải một lúc sau, cả hai thiếu niên mới lại leo lên được đến đỉnh núi.
Chú bé In-đi-an đã hoàn toàn kiệt sức. Vết thương trên đầu cùng cái chân bị
bong gân khiến nó đau đớn vô cùng, dù rằng cho đến lúc ấy nó hầu như
không hề để ý đến những vết thương đó. Rõ ràng suốt từ nãy đến giờ tâm
trí nó hoàn toàn dành cho người kỵ sĩ bí ẩn nọ, bởi vừa lên đến đỉnh núi, nó
đã vội lẩn ngay ra mép phía bắc của tảng đá nhìn xoi mói khắp thảo nguyên
phía nước Mỹ.

Cả hai cậu bé cùng căng mắt cố tìm bóng dáng người kỵ sĩ, song
chúng chẳng nhìn thấy gì. Chú bé In-đi-an mỗi lúc một âu sầu hơn, cuối
cùng nó phá tan sự im lặng:

- Người anh em da trắng của tôi có thể tìm hộ tôi khẩu súng săn được
không?

- Mình tìm ngay đây. Chắc nó vẫn dựng bên cạnh tảng đá. Người anh
em da đỏ hãy chờ tôi ở đây nhé! -Tô-mếch đáp lại.

Cậu dễ dàng tìm thấy ngay khẩu súng săn. Đó là một khẩu súng đã cũ
và chắc đã được sử dụng nhiều. Tô-mếch chăm chú xem xét khẩu súng vì
cậu biết rằng tuy bề ngoài những khẩu súng của các thợ săn và những
người da đỏ có thể không có điều gì đặc biệt, song nhiều khi chúng có
những điểm ưu việt không ngờ. Trên cái nòng dài có nhiều vết khắc, theo
phong tục của miền Viễn Tây thì đó có thể là số kẻ địch đã bị khẩu súng
này hạ thủ. Tô-mếch tính các vết khắc, có cả thảy mười ba vết nằm cạnh
nhau, rồi cách một quãng lại có thêm bốn vết nữa.
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Cậu bé In-đi-an này hãy còn trẻ, nên chắc hẳn những vết khắc trên
nòng súng không phải đánh dâu những chiến thắng của cậu ta. Chắc cậu bé
được thừa kế khẩu súng này từ một chiến sỹ xuất sắc nào đó.

Chỉ riêng việc có được một vũ khí như thế cũng đã chứng tỏ cậu thiếu
niên người Na-vai này không phải kẻ tầm thường trong bộ lạc của mình.

Nghĩ như thế, Tô-mếch quyết định sẽ quan sát người bạn mới kỹ
lưỡng hơn. Cậu nhẹ nhàng nương theo những phiến đá để tiến lại gần người
bạn Na-vai mà không bị nó chú ý. Cậu bé người In-đi-an đang ngồi bệt trên
mặt đất, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay ôm chặt lấy mặt. Tô-
mếch rất đỗi ngạc nhiên:

Phải chăng người bạn da đỏ này đang khóc? Điều đó rất khó tin, bởi
những giọt nước mắt không phù hợp chút nào với cách cư xử rất đỗi can
trường vừa rồi của anh bạn. Song quả thực Tô-mếch không nhầm: những
giọt lệ đang rỉ ra giữa những ngón tay úp chặt vào mắt. Cậu bé Na-vai đang
khóc! Đó là những giọt lệ đau đớn hay những giọt lệ tuyệt vọng, chán
chường? Tô-mếch không thể đoán nổi, song cậu hiểu rằng nhìn người khác
trong phút giây yếu mềm của anh ta là một hành động không cao thượng.
Vì vậy cậu thận trọng lui bước và mãi một lúc sau mới tự nhiên và đàng
hoàng quay lại với người bạn mới.

Cậu bé In-đi-an vẫn đang ngồi bệt trên đất. Nó đang sửa sang lại mớ
tóc bị rối trong khi đánh nhau. Bên cạnh nó là những mảnh áo sơ-mi mà
Tô-mếch đã dùng để băng bó các vết thương cho nó. Khuôn mặt của cậu bé
In-đi-an không có vẻ căng thẳng chút nào, nó đã hoàn toàn làm chủ những
cảm xúc của mình. Nhìn thấy Tô-mếch nó liền lên tiếng:

- Người anh em da trắng của tôi đã tìm thấy khẩu súng săn rồi à? Hay
lắm! Đến lúc rồi, tôi phải đi ngay.

Tô-mếch đặt khẩu súng bên cạnh người bạn da đỏ rồi nói:

- Người anh em da đỏ của tôi tháo băng ra là không tốt rồi, vết thương
vẫn đang chảy máu kia kìa!
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Cậu bé Na-vai ngẩng lên nhìn Tô-mếch. Cậu ta nhìn rất lâu vào cặp
mắt của người bạn da trắng và chắc là không tìm thấy trong đó một ánh bội
phản hay xảo quyệt nào nên nó mỉm cười buồn rầu và khẽ nói:

- Người da trắng chỉ yêu người da đỏ khi ngắm nhìn xương cốt của họ
trắng dần ra dưới ánh mặt trời thảo nguyên! Đối với người da trắng, mỗi
người In-đi-an đều là một con chó ghẻ cố chen vào kiếm một chỗ trên mặt
đất, mặt đất mà họ chỉ muốn chiếm riêng cho mình. Song người Na-vai,
người A-pa-sơ và người Xi-úc-xơ lại biết nhảy vào cắn họng kẻ thù. Tôi là
người Na-vai. Nếu bất kỳ một tên da trắng hay một tên cảnh sát da đỏ phục
vụ cho bọn da trắng nào gặp tôi đang bị thương trên thảo nguyên thì chắc
tôi sẽ bị dẫn bề gặp sê-ríp như một kẻ bị tình nghi ăn cướp. Tôi nói điều đó
bởi người anh em da trắng của tôi là người từ bên kia mặt nước lớn đến đây
đón cô da trắng bé nhỏ và chẳng bao lâu nữa sẽ cùng cô ta đi về xứ sở của
mình.

- Đã nhiều lần mình nghe nói về sự đối xử tồi tệ của người da trắng
với người da đỏ, nhưng mình không thể ngờ rằng trong số các bạn cũng có
cả những kẻ phản bội đang tâm làm tay sai cho bọn đô hộ. Đất đai châu Mỹ
là của các bạn, nó thuộc về các bạn và là Tổ quốc của các bạn.

- Người anh em da trắng của tôi hãy còn trẻ như tôi song Đức Ma-ri-tu
đã ban cho bạn đầu óc rất chín chắn. Chắc người anh em da trắng của tôi đã
tham gia vào Hội đồng nguyên lão của bộ lạc mình. Giá như những người
da trắng khác cũng nói năng và hành động như anh thì lưỡi rìu chiến của
người In-đi-an chẳng bao giờ bị đào lên để chống lại họ. Tiếc thay, không
phải tất cả mọi người In-đi-an đều hiểu được sự cần thiết phải cùng nhau
bảo vệ. Có cả những tên phản bội. Đó quả thực là những con chó ghẻ da đỏ

- Mình rất hiểu nỗi căm thù của cậu, vì đất nước của mình cũng đang ở
trong cảnh nô lệ và ở đó cũng có những tên phản bội. Song bây giờ chúng
ta phải nghĩ đến những vết thương của cậu đã. Phải đặt thêm một mẩu áo
sơ-mi đệm xuống dưới cái vành giắt lông đại bàng trên đầu cậu. Khoan đã,
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mình sẽ giúp cậu! Nào, bây giờ thì được rồi! Còn bàn chân thì ta hãy kéo
cho khỏi bong gân rồi băng lại.

Tô-mếch khéo léo nắn gót chân bị bong gân, sau đó băng lại bằng
những mảnh sơ-mi xé ra. Mặc dù bị đau cậu bé In-đi-an hình như vẫn mải
suy nghĩ về điều gì đó, mãi một lúc sau nó mới nói ra điều lo lắng của
mình.

- Người anh em da trắng của tôi ở tại nhà sê-ríp A-lan, nếu anh quay
về mà mình mẩy xây xát, quần áo tả tơi như thế kia thì thể nào sê-ríp cũng
hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Người anh em của tôi sẽ trả lời như thế nào?

- Dĩ nhiên trước hết mình phải cố gắng để ông A-lan không trông thấy
mình trong tình cảnh như thế này. Mình sẽ tìm cách gọi bạn mình là thủy
thủ trưởng Nô-vi-xki ra khỏi nhà, mang theo áo sơ-mi mới cho mình thay.

- Có phải người anh em của tôi muốn nói tới người đàn ông da trắng
khổng lồ cũng đang ở tại nhà của sê-ríp hay chăng?- cậu bé Na-vai hỏi.

- Vậy là cậu cũng đã nhìn thấy cả thủy thủ trưởng Nô-vi-xki? Làm sao
cậu thấy được cơ chứ? Tô-mếch hỏi lại, cậu bắt đầu nghi rằng thằng bé Na-
vai đã theo dõi tất cả những người ở trại của ông A-lan.

- Tôi là cao bồi ở nhà sê-ríp. -cậu bé Na-vai đáp gọn.

- À, ra thế ! - Tô-mếch bật cười- Vậy thì chúng ta có thể cùng quay về
nhà.

- Không, tôi đang trông đàn súc vật ở khu chăn nuôi gần đây. Thêm
nữa, nếu sê-ríp nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau thì ông ta dễ dàng đoán ra
sự thật. Người anh em da trắng của tôi định giải thích thế nào cho bạn mình
về bề ngoài không bình thường thế này?

- Đừng lo chuyện đó. Mình sẽ nói với chú Nô-vi-xki là con ngựa này
hất mình vào một cây xương rồng gai. Thủy thủ trưởng Nô-vi-xki là một
người bạn tuyệt diệu. Không bao giờ chú ấy hỏi nhiều hơn những điều cần
thiết đâu.

- Còn cô da trắng nhỏ bé thì sao? - cậu bé In-đi-an tò mò hỏi.
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- Nếu như cậu muốn nói đến Xan-li thì cậu có thể hoàn toàn yên lòng.
Cô bé tin tất cả những gì mình nói, còn bà mẹ thì lại hết sức tốt bụng và rất
quý mến mình. Cả hai trước kia sinh sống ở một đất nước rất xa xôi, gọi là
Ô-xtra-li-a. Trại của họ cũng nằm trên thảo nguyên, bên rìa một khu rừng
bạt ngàn. Một lần cô bé ấy lạc trong khu rừng đó, những người chủ trại
quanh vùng kéo đi tìm nhưng không sao tìm ra. Mình gặp may, tình cờ tìm
thấy cô bé với cái chân cũng bị bong gân như cậu bây giờ, nên cô ấy không
thể tự đi về nhà được. Bác gái A-lan và Xan-li chắc chắn sẽ làm tất cả
những điều mình yêu cầu. Cậu đừng lo gì cả!

- Thế tại sao người anh em da trắng của tôi lại đi chu du đến nhiều xứ
sở xa xôi như thế?

- Cùng với cha mình và hai người bạn của cha, mình đi săn bắt các
loài muông thú để đem về châu Âu bán. Những loài muông thú này sau đó
được nhốt trong các chuồng đặc biệt để cho mọi người đến xem.

- Hough! Đại Bàng Đỏ đã từng nghe nói về những người chuyên đi bắt
sống thú dữ.

- Người anh em của tôi có cái tên đẹp quá! - Tô-mếch nhận xét. -
Mình có thể gọi người anh em là Đại Bàng Đỏ được chứ?

- Mọi người đều gọi tôi như thế, - cậu bé Na-vai đáp. - Chúng mình đi
lấy ngựa đi!

- Đại Bàng Đỏ không nên động đậy cái chân đau nhiều đâu. Để mình
cõng cậu. Cầm lấy khẩu súng và ngồi lên đi! -Tô-mếch đề nghị.

Sau một thoáng ngần ngừ, cậu bé In-đi-an bám lên vai Tô-mếch. Hai
đứa đi theo con đường mòn xuống núi. Tô-mếch vốn rất khỏe, song bị mệt
mỏi vì những sự kiện xảy ra buổi sáng hôm đó nên cậu phải dừng lại nhiều
lần để nghỉ lấy hơi rồi mới đến được chỗ buộc ngựa. Con ngựa ngửi thấy
hơi người liền hí lên và gõ móng xuống đất. Chú bé Na-vai huýt một tiếng
sao, con ngựa lại hí lên tiếng nữa và bình tĩnh lại. Chú bé In-đi-an tụt
xuống ngay sát ngựa, rồi sau khi cởi dây cương ra khỏi cành cây, nó bám
bờm ngựa nhanh nhẹn nhảy lên yên.
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- Người anh em da trắng của tôi hãy ngồi sau lưng tôi/ - nó đề nghị.

- Không cần đâu, mình bộc con ngựa của mình cách đây chỉ vài chục
bước thôi. - Tô-mếch đáp.

Một lúc sau cậu tìm được chỗ buộc con ngựa của mình và cũng nhảy
lên yên. Hai đứa phi nhanh từ chân núi ra thảo nguyên bao la. Rồi chúng im
lặng phi nước kiệu. Sau nửa giờ đi ngựa, cậu bé Na-vai ghìm ngựa lại.

- Đến đây đường của chúng ta rẽ về hai ngả,-nó nói- Người anh em da
trắng của tôi đi về phía tây bắc còn tôi lại phải đi thẳng lên phía bắc, bãi
chăn nuôi nằm phía đó.

- Sắp tới Đại Bàng Đỏ sẽ có mặt ở trại của ông A-lan chứ? Mình muốn
nói với cậu nhiều chuyện.- Tô-mếch nói.

- Tôi sẽ cố gắng để ít lâu nữa tìm gặp người anh em da trắng của tôi.

- Thế thì mình sẽ chờ. Thôi, xin chào nhé!

Tô-mếch thân mật vẫy tay rồi quay ngựa về hướng tây bắc. Cậu bé In-
đi-an vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, hơi khom mình về phía trước, hai tay
giữ chặt khẩu súng săn có những vết khắc trên nòng súng dài. Khi cậu bé
da trắng đã phi cách một quãng, ngón tay trỏ của cậu bé In-đi-an từ từ chạm
vào cò súng.

“Người chết không bao giờ lộ bí mật”. - nó nghĩ thầm và giương súng
lên vai. Khi sắp kéo cò nó chợt nghĩ ra rằng cậu bé da trắng đã không hỏi
một lời nào về người kỵ sĩ vô danh kia cả. “Chính mình muốn giết nó
trước, còn nó thì không những không lợi dụng thế thắng của nó mà lại còn
giúp mình như một người bạn. Thằng bé da trắng này không hay biết gì về
Tia Chớp Đen, nghĩa là nó chẳng biết gì để mà lộ ra cả”.

Nhẹ nhõm trong lòng, nó từ từ hạ súng xuống, miệng khẽ thầm thì:
“Ôi Ma-ni-tu vĩ đại! Con căm thù bọn da trắng và con sẵn sàng ngã xuống
trong cuộc chiến đấu với chúng. Nhưng con không thể giết một người đã
đối xử với con một cách cao thượng đến thế”.
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BA NGƯỜI BẠN THÂN

Phóng ngựa qua thảo nguyên, Tô-mếch hoàn toàn không hay rằng, lần
thứ hai trong ngày hôm đó, tính mạng của cậu đã treo lơ lửng trên đầu sợi
tóc mỏng manh. Thậm chí cậu cũng không hề nghĩ rằng thằng bé In-đi-an
lại có thể bội bạc bắn lén sau lưng cậu. Giờ đây, trên đường quay về trại,
cậu đang nghĩ cách tránh gặp mặt sê-ríp A-lan. Tốt nhất là làm thế nào lén
được vào phòng riêng mà không bị ai để ý, song điều đó có vẻ khó thực
hiện. Bà giúp việc người da đen, bác gái A-lan và Xan-li thường quanh
quẩn trong nhà, nếu như ai trong số ba người đó gặp em trong tình cảnh thế
này thì khó tránh khỏi những câu hơi phiền phức, điều mà Tô-mếch muốn
tránh bằng bất kỳ giá nào. Người duy nhất có thể khiến cậu hoàn toàn tin
tưởng về sự kín đáo là thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki. Vì vậy cậu quyết định sẽ
tìm cách vào gần nhà rồi bằng cách nào đó ra hiệu để gọi bạn ra.

Dự tính như thế, cậu tiến vào trại từ phía chuồng bò và chuồng ngựa.
Cậu nhìn quanh, không có ai ở gần đây cả. Nhanh như cắt, cậu dắt ngựa
vào tàu ngựa, tháo yên cương, đặt yên và hàm thiếc lên thanh gỗ ngáng
chuồng, rồi sau đó khi đóng cổng lại, cậu chui vào rặng cây bao quanh nhà.

Những rặng cây, chỉ kéo dài đến cách nhà chừng hai mươi mét thì
chấm dứt, tiếp theo đó là cái hiên trước rộng rãi của toà nhà ở, Tô-mếch
nấp trong rặng cây và quan sát cái hiên. Không đầy mười lăm phút sau ở
hiên xuất hiện một phụ nữ da đen - bà Bét-ty - với một cái khay đựng đầy
đĩa bát và một chiếc khăn trải bàn màu trắng cắp dưới nách. Bà trải khăn
lên cái bàn tròn, đặt bát đĩa lên đó rồi biến mất vào trong nhà.

Nhìn thấy sự sửa soạn đó, Tô-mếch lo lắng thật sự. Đã đến bữa sáng
thứ hai rồi chăng? Cậu bắt đầu tính xem bây giờ đã là mấy giờ. Cậu bắt đầu
đi dạo ngay sau khi mặt trời mọc, nghĩa là khoảng bốn giờ sáng, đi đến biên
giới Mê-hi-cô mất chừng hơn một tiếng đồng hồ, leo lên núi và theo dõi
dấu vết thằng bé In-đi-an cũng mất chừng một tiếng đồng hồ nữa. Cuộc



https://thuviensach.vn

đánh nhau chắc chỉ kéo dài chừng vài mươi phút. Chuyến xuống núi có
mang theo thằng bé Đại Bàng Đỏ bất tỉnh nhân sự kéo dài chừng nửa giờ
mà cũng có thể hơn. Sau đó lại leo lên núi, tìm khẩu súng lục rồi khẩu súng
săn và nói chuyện, cộng lại dài chừng ba tiếng đồng hồ, quay trở về đây
mất thêm một tiếng đồng hồ nữa. Như vậy đã sáu giờ đồng hồ trôi qua kể
từ khi cậu rời trại ra đi. Có lẽ bây giờ là mười giờ hay mười một giờ, đúng
giờ bữa ăn sáng thứ hai trong ngày.

Cậu vừa kịp tính toán như thế thì trên thềm đã xuất hiện cô bé tóc đen
Xan-li cùng với mẹ và người không rời cô nửa bước là thuỷ thủ trưởng.
Theo sau họ là con chó Đin-gô. Họ ngồi vào bàn, con chó ngồi xổm bên
cạnh cái ghế của Xan-li. Một lúc sau bà Bét-ty bưng khay thức ăn ra.

Tô-mếch thấy xỉu cả người, cậu phải nhắm mắt lại tránh không nhìn
cảnh những người thân đang bắt đầu ăn sáng. Vì chuyện mạo hiểm vừa trải
qua, nãy giờ cậu không hề nghĩ gì đền việc ăn uống, song giờ đây, cái dạ
dày gào lên đòi quyền của mình. Tô-mếch nghe thấy tiếng bát đĩa lanh canh
chạm vào nhau và giọng nói cười vui vẻ của bà A-lan cùng thuỷ thủ trưởng
đang khuyến khích Xan-li hãy lấy thêm thức ăn vào đĩa của mình. Tô-mếch
bịt chặt tai lại để khỏi phải nghe chuyện, song cậu chợt nghĩ ra rằng bất kỳ
lúc nào có cơ hội cũng cần phải rèn luyện thêm nghị lực.

Sau cái ý nghĩ mang tính cách “tích cực” đó, cậu mở bừng mắt ra bắt
đầu quan sát những người đang ăn. Cậu thấy ngay rằng sẽ bỏ qua khá nhiều
chuyện hay nếu cứ nhắm mắt như một chú đà điểu rúc đầu vào cát bởi vì cô
bé Xan-li bị mẹ và chú thuỷ thủ trưởng giục ăn bỗng không phản đối nữa
mà bắt đầu hăng hái xúc những miếng to tướng vào đĩa của mình, còn bà
mẹ và chàng thuỷ thủ trưởng tốt bụng thì hết lời khen ngợi tính háu ăn đột
xuất của cô bé.

- Đó là nhờ có bầu không khí trong sạch của thảo nguyên đấy, thưa
bác. - chàng thuỷ thủ nói bằng giọng điệu ồm ồm. - Ngay cả tôi đây cũng
còn bị bầu không khí ấy tác động mạnh như một thứ rượu Rum Gia-mai-ca
thượng hảo hạng nữa là. Cứ thế này mãi thì chắc tôi không thể đi lọt buồng
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tàu thuỷ mất. Có lẽ tôi sẽ phải đi chơi ngựa cùng với thằng bé Tô-mếch để
có thể giảm bớt ít cân!

- Anh nói gì thế, anh thuỷ thủ trưởng! - bà A-lan phản đối. - Thật ra thì
anh cũng là một trang nam nhi đồ sộ đấy. Song có chút mỡ nào dưới da anh
đâu cơ chứ. Anh mà bỏ đi nốt thì chúng tôi biết xoay sở thế nào khi vắng
mặt anh? Chú em chồng tôi suốt ngày bận bịu công việc của chú ấy, còn
Tô-mếch thì phi ngựa đua ngoài thảo nguyên với gió, chỉ có anh săn sóc
đến chúng tôi mà thôi!

- Tôi rất vui long được làm việc đó, bác cứ tin tôi. - chàng thuỷ thủ
trưởng mau miệng đáp. - Cô bé Xan-li đây thật dễ thương! Cái anh chàng
Tô-mếch của chúng ta cũng đâu có quên được cô bạn gái. Nó viết bằng bao
nhiêu thư kể chuyện đi chu du, gửi về bao nhiêu ảnh chụp, và khi chúng tôi
săn được một chú sư tử ở Kê-ni-a là lập tức chàng ta đòi để dành tấm da sư
tử làm qua cho cô bé đấy!

- Chú thuỷ thủ trưởng, chú thuỷ thủ trưởng thân mến của cháu ơi, chú
hãy nói cho cháu biết, có thật là anh Tô-mếch luôn luôn nghĩ đến cháu
không? - Xan-li hỏi và đồng thời lén thả một miếng thịt thăn xuống cho con
chó Đin-gô đang nằm bên ghế.

- Chú cam đoan với cháu là đúng thế! Giá mà cháu biết anh chàng cáu
tiết lên như thế nào khi chú gọi đùa cháu là “con chim khách đáng yêu”

- Anh ấy chẳng hề viết gì cho cháu về chuyện đó, anh ấy là một người
rất có cá tính cơ! Tất cả đám bạn gái của cháu đều tức điên lên khi cháu đọc
cho chúng nó nghe những bức thư tuyệt diệu của anh ấy! Chẳng đứa nào có
được một người bạn cứ như thế đâu!

- Chứ sao! - chàng thuỷ thủ trưởng vừa tán thưởng, vừa ngồi lại cho
thoải mái hơn. - Tô-mếch của chúng ta biết viết thư rất hay song thực ra
điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì người cha đáng kính của nó kể chuyện mà
cứ như đọc từ trong sách ra ấy. Của đáng tội, cũng đôi khi Tô-mếch phải
tham khảo ý kiến của chú, làm sao viết thư cho cháu thật hay, nhưng trí óc
của nó thật chẳng phỉa thường đâu. Thằng bé khá lắm!
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Lúc này Tô-mếch ngọ nguậy không yên:

“Cái chú thuỷ thủ trưởng này thật chán…” - cậu lẩm bẩm, song lại bật
cười thầm khi thấy cố bé Xan-li láu lỉnh đang nhanh tay tiếp cho con chó
Đin-gô những miếng ăn mỗi lúc một to hơn.

Trong khi đó, bà A-lan không đoán ra được sự thật, bà ngạc nhiên hết
sức khi thấy cô con gái vét sạch đĩa một cách cực kỳ nhanh chóng.

- Xan-li con yêu, liệu con có ăn quá nhanh không đấy? - bà kêu lên. -
Quả thực con ăn có vẻ ngon miệng hơn trước nhiều, nhưng lẽ ra con không
nên làm dạ dày quá mệt như thế mới phải!

- Nhưng mà con vẫn còn đói. -Xan-li tỉnh bơ đáp lại.

- Tốt nhất là con hãy chạy ra vườn hái ít trái cây vào đây. - bà mẹ
khuyên.

Dường như Xan-li chỉ chờ có thế, em nhổm dậy, cảm ơn hai người rồi
cùng Đin-gô chạy ra khỏi hiên.

Tô-mếch không muốn bỏ qua điều gì trong cảnh tức cười vừa diễn ra
trong bữa sáng, để nhìn được rõ hơn, cậu đã nhô đầu ra khỏi bụi cây. Giờ
đây, khi cô bé và con chó rời khỏi hiên, cậu vội rút ngay đầu vào và vô tình
làm cho cành cây bị rung động.

Tiếng sột soạt không thoát khỏi sự chú ý của Đin-gô. Vừa đánh hơi
thấy chủ, nó phóng vọt theo ngay, đuôi vẫy rối rít, Tô-mếch suýt nữa thì
ngã lăn ra đất khi con chó to tướng lao vào thè lưỡi muốn liếm lên mặt cậu.
Cậu giữ chặt lấy cổ con chó yêu và dùng tay ra hiệu cho nó phải im lặn.
Con Đin-gô trung thành và ngoan ngoãn hiểu mọi cử chỉ của Tô-mếch, vì
vậy nó lặng yên ngay tức khắc. Chỉ có cái mũi của nó phập phồng khi đánh
hơi thấy mùi lạ toát ra từ người cậu bé.

“Nó đánh hơi thấy mùi thằng bé In-đi-an” - Tô-mếch nghĩ thầm.

Từng bước một, cậu lui về phía những lùm cây mọc cách đấy một
quãng. Đin-gô theo sau Tô-mếch thậm chí không dám nghĩ đến chuyện
đuổi con chó đi để khỏi làm cho Xan-li chú ý. Cậu chỉ vội đi sâu vào những
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lùm cây để tránh thật xa cái hiên lúc Xan-li đi tìm chó. Cậu đã tính không
lầm. Thấy con chó mất hút trong lùm cây, Xan-li lên tiếng gọi, khi không
thấy chó quay lại, cô bé bèn đi tìm.

- Đin-gô, Đin-gô. Mày ở đâu hả, đồ quỷ kia? Quay lại đây ngay lập
tức.

Song Đin-gô không quay trở lại mặc dù nó dỏng tai lên khi nghe thấy
tiếng goi. Hơi bực mình về sự không vâng lời của con chó, Xan-li cũng
chạy sâu vào vườn. Được vài chục bước, cô bé bàng hoàng đứng sững lại.
Cô bé đã nhìn thấy Tô-mếch. Hình dáng của cậu khiến Xan-li hoảng hồn.
Lồng ngực, trán cũng như mặt và tay của Tô-mếch dính đầy máu. Mớ tóc
rối bù, cái mũ phớt rộng vành tả tơi treo thong sau lưng cũng như cái quần
da rách toạc chừng tỏ một cách không thể chối cãi rằng cậu vừa trải qua
một chuyện mạo hiểm khác thường nào đó.

Giá lúc khác thì có lẽ Tô-mếch sẽ hài lòng vì ấn tượng mà cậu đã gây
ra cho Xan-li, song lúc này cậu chỉ mỉm cười ra hiệu cho cô bé phải im
lặng. Là con của một người đi khai khẩn Ô-xtra-li-a, đã từng tận mắt thấy
không ít chuyện lạ, nên Xan-li nhanh chóng định thần và ngoan ngoãn đi
theo sau bạn.

Khi đã cách hiên một quãng khá xa, Tô-mếch dừng lại và bảo:

- Xan-li, em thông minh lắm, trong mọi lúc em đều biết xử sự như thế
nào. Anh có thể tin em được chứ?

- Anh lại còn phải hỏi thế nữa cơ đấy? - cô bé hơi giận. - Anh nên biết
là vì anh em có thể làm được tất cả mọi việc. Tôm-my, trông anh cứ như
vừa giết ai vậy. Đừng sợ, anh cứ nói thật với em đi. Em sẽ im như đất. Nếu
như người ta điều tra về anh thì em sẽ khai là suốt từ sáng đến giờ chúng
mình cùng chơi với nhau trong vườn.

Tô-mếch bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩnh của Xan-li.

- Sao em lại nghĩ anh vừa mới giết người? - cậu hỏi.
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- Thì người anh dính đầy máu, anh mất cả áo sơ mi, toạc cả quần và
rách cả mũ. Ôi, em biết chứ? - cô bé đáp.

- Em chỉ nói nhảm, đúng như chú thuỷ thủ trưởng vừa mới nói lúc nãy
ấy. - Tô-mếch nói.

- Thế là anh nghe trộm nhé. Như thế chẳng đẹp chút nào cả. - cô bé bất
bình.

- Chỉ do tình tình cờ thôi. - Tô-mếch nói cho cô bé yên lòng. - Chỉ vì
anh không thể ra mắt mẹ em với bộ dạng thế này, thêm nữa, anh cũng
không muốn sê-ríp A-lan trông thấy anh.

- Ồ, về chuyện đó thì anh có thể yên tâm. Chú ấy phóng ngựa đi ngay
từ sáng sớm tinh mơ, đến giờ chưa về. Ở nhà chỉ có chúng em thôi. Chắc
chắn chú ấy không thể trông thấy anh được.

- Thế thì… hay lắm. Em đã hứa là em sẽ im như hòn đất, liệu bây giờ
em có thể làm giúp anh một việc được không?

- Em sẽ làm ngay, nhưng trước hãy nói cho em biết xem có phải chú
thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki cố ý phịa thêm hay không, chú ấy nói là anh
không thể quên em, cứ viết thư cho em suốt, đúng không ?

Tô-mếch đỏ bừng mặt, song bị dồn đến chân tường cậu đành nghĩ
cách trả lời. Cậu hỏi lại:

- Thế em có hay nhận được thư của anh không đã nào ?

- Có, em rất hay nhận được. - cô bé thừa nhận.

- Đấy, em thấy chưa, chú thuỷ thủ trưởng đã nói sự thật.

- Thì đúng rồi, nhưng em muốn biết là anh có thường nghĩ đến em
không cơ ?

- Liệu anh có thể viết thư cho em mà không hề nghĩ gì đến em hay
không ?

- Ừ nhỉ ! Em quả là ngốc nghếch!
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- Anh chẳng bao giờ dám nói là em không thông minh cả. - Tô-mếch
sôi nổi đáp.

Xan-li nhìn cậu, chưa tin hẳn.

- Bây giờ thì anh hãy nói xem em phải làm việc gì nào? - cô bé hỏi.

- Em hãy bí mật gọi chú thủy thủ trưởng Nô-vi-xki ra đây.

- Chỉ có thế thôi à?

- Rất tiếc là trong trường hợp này thì phụ nữ không thể làm gì hơn để
giúp anh được.

Xan-li sáng bừng cả mặt vì vui sướng khi nghe Tô-mếch gọi em là
“phụ nữ”.

- Được rồi, anh Tôm-my, em sẽ cố gắng đưa chú thủy thủ trưởng ra
đây cho anh, mặc dù thực ra em cũng chưa biết sẽ nói với chú ấy như thế
nào đây. Mẹ với chú ấy đang nói chuyện rất say sưa trong hiên ấy.

- Em cứ nhờ chú ấy giúp em đi tìm con Đin-gô, còn anh sẽ giữ nó lại
đây cho đến khi chú ấy ra. - Tô-mếch khuyên.

- Hay đấy, chắc chắn chú thủy thủ trưởng sẽ không từ chối em đâu.
Anh cứ chờ ở đây một lát nhé! - Xan-li đáp và chạy thoăn thoắt về phía
ngôi nhà.

Chỉ một lát sau Tô-mếch đã nghe thấy tiếng hai bạn đang đi lại gần.

- Đến khổ với cô, cô gái ạ - hàng thủy thủ trưởng làm bộ than thở. - Cô
không để cho người ta được nghỉ ngơi sau khi ăn xong nữa. Khi thì cái cây
cao quá và phải bế cô lên vì cô muốn nhìn xem đằng sau những bụi xương
rồng có cái gì, khi thì con Đin-gô lại chạy đi đâu mất… Mà tất cả những
chuyện ấy chẳng qua chỉ là vì cô muốn kéo tôi sục sạo khắp các xó xỉnh
đấy thôi.

- Ha ha, bây giờ thì chú kêu ca, thế mà vừa lúc nãy chú lại nói không
biết có nên đi dạo chơi bằng ngựa với anh Tôm-my cho khỏe người hay
không đấy. - Xan-li trả miếng.
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- Nó cũng chẳng tốt gì hơn cháu đâu, cô bé ạ! Nó chỉ làm chú bị xóc
đến đau cả bụng trên những chặng đường đầy đá sỏi mà thôi.

Không biết thằng bé chui nhủi đi đâu suốt từ sáng đến giờ cơ chứ?

- Nếu chú kiên nhẫn một chút thì chú sẽ thỏa mãn tính tò mò ngay
thôi. - Xan-li cười khúc khích.

- Hai đứa chúng mày quả là một đôi quỷ con rõ khéo.

- Chú nghĩ thế thật đấy à, chú? - Xan-li vui mừng hỏi lại.

Song em không nhận được câu trả lời, vì chính vào lúc ấy chàng thủy
thủ trưởng đứng dừng lại và kêu lên:

- Cậu lại bày ra trò gì thế này, người anh em? Lại có chuyện gì xảy ra
thế hả thằng quỷ?

- Không có chuyện gì đặc biệt đâu, chú thủy thủ trưởng ạ. - Tô-mếch
vui vẻ đáp và khẽ nheo một mắt. - Chỉ vì nhầm lẫn, cháu nhảy trúng phải
một cái thùng tô nô chứa đầu mèo, thế là các chú mèo cho cháu một trận sơ
sơ.

- Và lũ mèo cũng nuốt của anh cả áo sơ-mi, xé toạc áo quần và mũ chứ
gì? - Xan-li đùa.

- Chú thủy thủ trưởng ơi, chú nhớ anh Tôm-my thế là cháu đã dẫn chú
đến với anh ấy rồi đấy nhé!

- Chao ôi, lũ quỷ này! Chú vẫn bảo hai đứa chúng mày là một đôi rất
đẹp mà. - chàng thủy thủ trưởng vừa làu bàu vừa chăm chú nhìn Tô-mếch. -
Nếu cháu đã làm xong việc của cháu rồi thì bây giờ hãy cùng Đin-gô chạy
vào vườn hái quả đi Xan-li, lát nữa hai chú cháu tôi sẽ đến tìm.

- Cháu sẽ chờ đấy nhé! - Xan-li đáp. - Đin gô, đi với tao nào.

Cô bé biến mất trong lùm cây. Thủy thủ trưởng Nô-vi-xki nghiêm
khắc nhìn Tô-mếch một lúc lâu, sau đó mới tiến đến gần. Chẳng nói chẳng
rằng, anh rút khẩu súng lục của cậu bé ra khỏi bao rồi kiểm tra một cách
thành thạo. Anh thấy trong ổ đạn chỉ còn lại những cái vỏ đạn rỗng sau khi
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bắn. Anh im lặng trút chúng ra, đút vào túi, thông nòng súng, lấy từ dây
lưng cậu bé năm viên đạn mới, nạp vào súng, rồi đút trả súng vào bao.

- Tôi còn phải dạy cậu đến bao giờ nữa là ngay sau khi bắn bao giờ
cũng phải nạp đạn cho vũ khí, hả? - anh hỏi một cách nghiêm khắc.

Tô-mếch bối rối. Theo luật lệ không hề được ghi trong văn bản nào
của những người đi săn dã thú, chuyện đó bị xem như một lỗi lầm lớn, vì ai
biết trước điều gì sẽ xảy ra với người thợ săn trong một chuyến đi săn nguy
hiểm, nếu anh ta không biết giữ cho vũ khí lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng?
Cậu ấp úng đáp :

- Cháu quên đi mất, nhưng tất cả những chuyện đó chỉ vì hoàn cảnh
hết sức đặc biệt mà thôi. Chú thấy đấy…

- Chúng ta hãy còn thì giờ để phân trần. - thủy thủ trưởng ngắt lời. -
Có ai theo dõi cậu à? Hay cậu bắn phải ai?

Trong những cuộc phiêu lưu lần trước, Tô-mếch đã biết rõ một số
điểm yếu của người thủy thủ trưởng. Anh lính thủy khổng lồ này rất ưa
nịnh. Vì vậy, để làm dịu cơn giận của anh, cậu đáp vội:

- Nhờ có những ngón võ tuyệt diệu được chú dạy cho, cháu đã thắng
cuộc mà không phải dùng đến vũ khí. Sau đó cháu mới bắn chỉ thiên để thu
hút sự chú ý của một người khác.

- Hà, nếu như cơ sự xoay ra như thế thì lại là chuyện khác - chàng
thủy thủ trưởng nở mày nở mặt. - Lát nữa chú mình sẽ thuật lại đầy đủ sau.
Bây giờ phải làm cách nào để tuồn chú vào nhà đã. Trông chú mày cứ như
là vừa chơi đuổi bắt với hổ vậy.

- Cháu cũng vừa phải trải qua một chuyến phiêu lưu không kém. - chú
bé thừa nhận. - Chú làm sao mang ra hộ cháu một cái áo sơ-mi sạch.

- Chờ tớ ở đây, tớ sẽ quay lại trong nháy mắt, - thủy thủ trưởng thì
thầm.

Không đầy nửa giờ sau, nhờ có sự giúp đỡ của bạn, Tô-mếch đã lọt
được vào căn phòng cậu ở cùng với thủy thủ trưởng, không bị ai để ý. Mặc
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dù bị tính hiếu kỳ giày vò, chàng thủy thủ trưởng không hỏi Tô-mếch một
lời nào trước khi cậu được tắm rửa sạch sẽ, các vết thương được dán băng
dính, được thay quần áo sạch và được ngồi vào bàn ăn chất đầy thức ăn.
Lúc ấy chàng thủy thủ trưởng mới bảo:

- Nào, người anh em, đã đến lúc chú mình kể mọi chuyện cho tớ nghe
rồi đấy.

Tô-mếch kể tỉ mỉ cho thủy thủ trưởng nghe diễn biến của những sự
kiện vừa xảy ra ban sáng. Khi cậu dứt lời, người thủy thủ suy nghĩ một lúc
lâu rồi bảo:

- Không nghi ngờ gì nữa, đúng là thằng bé In-đi-an của chú mình chờ
người kỵ sĩ nọ. Cuộc gặp gỡ đó có lẽ phải hết sức quan trọng, vì lẽ nó
muốn thịt chú mình ngay khi chú mình xuất hiện ở đó như một vị khách
không mời mà đến. Nếu nó không muốn sê-ríp biết chuyện đã xảy ra, thì rõ
như mặt trời rằng chắc chắn đó phải là một chuyện ám muội!

- Cháu cũng nghĩ như thế, thưa chú thủy thủ trưởng. - Tô-mếch xen
vào.

- Hừm, hay nhỉ, không hiểu sê-ríp đi đâu ngay từ lúc trời mới rạng...

- Trong những ngày gần đây ông ta thường hay đi đâu ấy, - Tô-mếch
lại nói, với tay lấy bình cà phê.

- Đúng thế, nhưng hôm nay có cả mười tên cảnh sát người In-đi-an
đến đón ông ấy.

- Cháu chẳng biết gì về chuyện đó. Chú thủy thủ trưởng này, có phải
chú muốn liên hệ việc đó với việc người kỵ sỹ bí mật nọ từ Mê-hi-cô đến
đây không?

- Có thể có mà cũng có thể không! Chắc khi sê-ríp quay về, chúng ta
sẽ biết được đôi điều hay ho đấy!
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ĐIỀU BÍ MẬT VỀ CẬU BÉ NA-VAI

Ngày đã gần tàn mà sê-ríp A-lan vẫn chưa trở về nhà. Băn khoăn vì sự
vắng mặt quá lâu của sê-ríp, Tô-mếch và thủy thủ trưởng ngồi chờ ông trên
những chiếc ghế tựa thoải mái đặt ở ngoài hiên. Họ chăm chú lắng nghe
những âm thanh từ thảo nguyên rộng lớn vọng về. Họ cứ ngỡ như chỉ chốc
lát nữa sẽ nghe thấy tiếng vó ngựa, song chung quanh vẫn chỉ có tiếng dế nỉ
non hòa với tiếng ếch nhái từ một cái ao gần đấy vọng lại.

Một lát sau Xan-li và mẹ cũng đi ra hiên. Sự có mặt của mẹ con cô bé
khiến hai người bạn bị dứt khỏi những dòng suy nghĩ về sự vắng mặt của
sê-ríp. Cả bốn cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh mặt trời lặn. Cả bầu trời là
một khối hòa hợp của bốn màu vàng, đỏ, bạc và xanh lơ. Thảo nguyên
mênh mông chỉ riêng phía nam bị đóng khung bởi một dãy núi trập trùng
đang ngả dần sang màu đỏ rực.

Bà A-lan ca ngợi những màu sắc nồng ấm của bầu trời thảo nguyên A-
ri-dô-na cùng bầu không khí trong mát rất lành mạnh của nó. Theo ý bà, cả
bang Niu Mê-hi-cô lẫn bang A-ri-dô-na là xứ sở đáng mơ ước cho những
người đi lập trại khai hoang. Thủy thủ trưởng cũng tấm tắc phụ họa, nhưng
ánh mắt anh chàng thay vì ngưỡng mộ chân trời tuyệt đẹp thì lại cứ ngắm
nghía cốc rượu rum đặt trước mặt.

Xan-li quay sang phía Tô-mếch bắt đầu thì thầm điều gì đó vào tai
cậu, thì vừa lúc có tiếng vó ngựa khô khốc vang lên. Không nghi ngờ gì
nữa, chắc chắn là một toán người ngựa khá đông đang phi nước kiệu về
phía trại. Tô-mếch vội liếc sang phía thủy thủ trưởng song chàng này vẫn
bình thản nhấm nháp cốc rượu rum của mình, dường như không hề lưu tâm
đến chuyện gì khác trên đời.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một lớn dần, rồi sau đó cả một đoàn kị mã hiện
ra trong đám mây bụi mù mịt. Họ buộc những con ngựa mồm sủi bọt ngay
trước hiên. Sê-ríp A-lan, một người cao và gầy, nhanh nhẹn nhảy từ lưng
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một con ngựa hồng xuống. Bằng một động tác hờ hững, ông ném cương
ngựa cho người da đen chạy ra đón ông, rồi quay về phía những người cùng
đi. Đó là những người In-đi-an, họ đều mặc quần da và áo chẽn. trên đầu
tóc cắt ngắn họ đội những cái mũ phớt rộng vành màu xám không khác gì
mũ của kỵ binh Mỹ. Tất cả đều mang súng trường

Theo mệnh lệnh hô bằng tiếng Anh của sê-ríp, những người In-đi-an
nhảy cả xuống ngựa, trừ một người vẫn ngồi im không nhúc nhích. Giống
như một pho tượng đá, ông ta ngồi sừng sững trên mình ngựa mặc dù chắc
chắn ông biết tiếng nói của người da trắng giống như phần lớn những người
In-đi-an châu Mỹ khác.

Đến lúc này có thể nhận thấy là người này ăn mặc khác hẳn những
người In-đi-an khác. Một cái quần da với những đường khâu trang trí dích
dắc chỉ dài chấm mông, bên trên là một cái khố với dải thắt lưng bằng vải,
màu sắc sặc sỡ, thả múi xuống tận đùi. Áo khoác chẽn có tay dài, mở phanh
trước bụng, để lộ thân hình với nước da màu đồng nâu. Ngược với những
người khác, ông ta đội trên đầu một cái mũ phớt rộng vành màu đen. Mớ
tóc dài xõa xuống vai ông.

Tô-mếch kịp kìm được tiếng kêu kinh ngạc. Người In-đi-an này khiến
cậu nhớ ngày đến người kỵ sĩ đầy bí ẩn mà cậu nhìn thấy từ xa lúc sáng.
Cậu nhìn ông ta kỹ hơn và hiểu được ngay vì sao ông ta vẫn ngồi yên trên
lưng ngựa: tay ông ta bị khóa bằng còng thép, còn chân thì bị một dây đai
to buộc giằng xuống phía dưới bụng ngựa.

Tô-mếch nghiêng đầu về phía thuỷ thủ trưởng.

- Có lẽ đây chính là người kỵ sĩ bí mật mà cháu nhìn thấy lúc sáng trên
thảo nguyên, - cậu thì thầm.

- Hãy khoan nói gì đã nếu chưa biết người đó là ai. - thủy thủ trưởng
khẽ lẩm bẩm.

Trong khi đó sê-ríp không để phí thì giờ. Theo lệnh ông, những người
In-đi-an cởi trói chân cho người tù binh, kéo ông ta xuống ngựa, quật ông
ngă lăn ra đất rồi lập tức còng chân ông bằng cùm sắt. Sau đó ba người In-
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đi-an dẫn ngựa vào tàu trong khi những người khác bắt đầu tìm chỗ ngả
lưng ngoài trời ngay trước hiên. Hai người In-đi-an cầm súng trường lăm
lăm ngồi ngay cạnh tù nhân.

Sê-ríp A-lan bước vào nhà. Ông vừa kịp ra lệnh cho bà Bét-ty sửa
soạn bữa ăn cho những người In-đi-an thì Xan-li đã chạy đến bên ông và
hỏi :

- Thế này là thế nào hở chú? Người In-đi-an bị trói kia là ai thế ?

- Lát nữa chúng ta hãy nói chuyện, chú đói lắm rồi, sê-ríp đáp. - Nhà
đã ăn tối cả chưa?

- Vẫn chờ chú đấy, chú Giôn-ny - bà A-lan đáp - Song bây giờ thì chị
không muốn ăn nữa. Cái người In-đi-an khốn khổ kia đã làm gì nên tội mà
bị đối xử tàn tệ đến thế ?

- Con người khốn khổ ư? Sê-ríp ngạc nhiên. - Đó không phải là chữ
thích hợp với hắn đâu. Chắc chị sẽ phải rút lui những lời của chị khi chị
biết hắn là ai. Thổ dân Ô-xtra-li-a cũng không thể làm các vị khốn khó như
dân In-đi-an châu Mỹ thiện chiến này đối với chúng tôi đâu. Có lẽ cũng vì
vậy mà chị bất bình. Nhưng ta hãy đi ăn tối đã, Bét-ty đã bày bàn xong rồi
kia kìa.

Sê-ríp đưa tay mời, mọi người vào phòng ăn. Sê-ríp A-lan ăn mọi thứ
một cách ngon lành, còn Tô-mếch, Xan-li và bà mẹ chỉ ăn chút ít. Riêng có
thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki là cùng chén tạc chén thù với chủ nhân.

Cả hai người kéo các đĩa thức ăn lại gần mình và rót thêm rượu vang
ướp lạnh từ bình ra cốc.

- Cả hai chú có lẽ chẳng bao giờ biết no hay sao thế nhỉ? - Xan-li hỏi
thầm, nóng ruột chờ một lời giải thích của ông chú.

- Em đừng buồn, dạ dày của họ sắp đầy rồi. Trông kìa, chú em đã
giảm tốc độ… - Tô-mếch cũng thì thầm đáp lại.

Xan-li nháy mắt ra hiệu cho Tô-mếch khi sê-ríp lấy khăn lau miệng và
đẩy cái đĩa ra xa. Ông lấy một điếu xì-gà từ cái hộp trên bàn, dùng dao díp
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cẩn thận cắt đầu to, sau đó châm lửa rồi im lặng nhả từng vòng khói.

- Tôi thấy các vị phụ nữ xinh đẹp của chúng ta có vẻ ăn mất ngon khi
nhìn thấy người In-đi-an mang những “cái vòng tay” bằng thép, - thuỷ thủ
trưởng vừa cất lời vừa mỉm cười thông cảm. Có trái tim giàu thương cảm
quả thật là một điều đức hạnh. Con người ta có thể thấy biết bao điều trong
khi lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới, nhưng tôi phải
nhận ra rằng bao giờ sự khốn khổ của người đồng loại cũng khiến tôi động
lòng.

Sê-ríp chăm chú nhìn người thuỷ thủ tốt bụng và chậm rãi nhả những
vòng khói xanh lơ.

- Các vị đã bao giờ nghe nói đến vũ điệu linh thần chưa ? - Ông hỏi
một cách bình thản.

Thuỷ thủ trưởng lắc đầu. Bà A-lan và Xan-li cũng chưa bao giờ nghe
nói đến vũ điệu ấy. Riêng Tô-mếch lập tức đáp lại bằng giọng tự tin :

- Vũ điệu linh thần là điệu múa cách mạng của bộ lạc Xi-úc-xơ.

- Xin hoan hô chàng trai trẻ ! Thế có nghĩa là tôi chưa kịp có dịp đánh
giá hết kiến thức của cậu về thế giới và con người, - sê-ríp A-lan khen ngợi,
- Làm sao cậu lại biết được chuyện đó ?

- Trước mỗi chuyến đi cháu đều cố gắng thu thập một ít kiến thức về
vùng đất mà cháu định tới, - cậu bé đáp.

- Ngài nên biết là chú em Tô- mếch của chúng ta được thừa hưởng ở
người cha đáng kính nhiều năng khiếu đối với khoa học. Tô-mếch quả là
một quyển bách khoa toàn thư biết đi, - người thuỷ thủ hồ hởi nói, anh rất
vui vì có dịp khen ngợi người học trò của mình.

- Thực ra trước đây tôi không nghĩ là Tô-mếch ham thích sách vở khi
thấy cậu ta thường phóng ngựa trên thảo nguyên - sê-ríp thú thật. - Cháu
còn biết gì hơn nữa không về người Xi-úc-xơ và vũ điệu linh thần cậu bé?

- Rất đáng tiếc, đó là tất cả những gì cháu biết.
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- Thế chú có biết không cơ? - Xan-li hỏi một cách láu lỉnh.

Sê-ríp mỉm cười với cô bé rồi bắt đầu nói :

- Đó là cả một câu chuyện khá kỳ lạ và khá xưa rồi. Năm 1888 trong
các bộ lạc của người In-đi-an ở vùng tây bắc, người ta loan truyền cái tin, ở
một xó nào đó của bang Oai-âu-ming xuất hiện một thánh nhân - một vị
phù thuỷ vĩ đại. Người này kêu gọi tất cả những người da đỏ đứng lên
chống lại bọn thực dân da trắng. Đó là một người In-đi-an thuộc bộ lạc Pin-
te, tên là Oa-vô-ka. Ông ta kêu gọi những người anh em hãy ngừng các
cuộc xung đột huynh đệ tương tàn để đoàn kết lại. Theo ông, người In-đi-
an cần phải chấm dứt ngay những cuộc chiến tranh tàn phá và từ bỏ những
thói quen học được ở người da trắng. Nếu người In-đi-an làm được điều đó
thì thánh Mê-xi-ac của người In-đi-an sẽ xuất hiện, sẽ đuổi cổ giống người
da trắng sang bên kia biển lớn, rồi sẽ hồi sinh lại giống trâu đã bị tuyệt
chủng và trả lại lối sống cổ xưa cho người In-đi-an. Đó là tư tưởng phục
hưng đã được Oa-vô-ka đưa ra, thường được gọi là Vũ điệu linh thần, bởi
vì người ta thường gọi những điệu vũ đi kèm với lễ hội mừng sự ra đời của
tư tưởng mới như thế. Trong khi nhảy điệu múa này, người da đỏ mặc
những chiếc áo sơ-mi trắng bằng vải bông có đính những dấu hiệu linh
thiêng nhằm tránh cho họ mọi điều dữ.

Vũ điệu ấy đưa người In-đi-an vào một trạng thái bị thôi miên, họ tin
là trong khi múa nhảy như thế, linh hồn họ được phiêu du đến xứ sở Linh
thần, nơi linh hồn của những vị tiên nhân vĩ đại đang du ngoạn.

Lời kêu gọi của Oa-vô-ka không phải không có người hưởng ứng. Dân
In-đi-an đào rìu chiến lên, tự vũ trang, bôi lên mặt những sắc màu chiến
tranh. Vũ điệu linh thần cổ vũ tinh thần bạo loạn. Dân In-đi-an cầm vũ khí,
không tuân mệnh của nhân viên chính phủ trông coi các trại định cư nữa.
Bắt đầu xảy ra những cuộc xô xát nguy hiểm. Những cuộc đụng độ này trở
nên đặt biệt mạnh mẽ khi đứng đầu phong trào cách mạng này là Ta-tan-ca
Y-ô-tan-ca tức Bò Ngồi, vị thủ lĩnh, đồng thời là phù thuỷ giàu quyền lực
của bộ lạc Tê-tôn Đa-kô-ta, một bộ lạc thuộc về ngữ hệ Xi-úc-xơ. Đó là
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một người vô cùng nguy hiểm. Chính hắn đã tổ chức cuộc chiến đấu trong
những năm 1875-1876. Sau trận đánh ở sông Lit-tơn Big Ho-nơ, hắn trốn
sang Ca-na-đa, mãi đến năm 1880 mới trở về nước, sau khi chính phủ ra
lệnh ân xá, rồi sau đó sinh sống trong trại định cư của người Xi-úc-xơ. Là
kẻ thù không đội trời chung với người da trắng, hắn đã hưởng ứng ngay lời
kêu gọi của Oa-vô-ka và lại bắt đầu cuộc chiến mới. Ban đầu, hắn giành
được nhiều thắng lợi, nhưng sau đó hắn bắt đầu thiếu vũ khí và đạn dược…

- Chú ơi, thế sau đó chuyện gì đã xảy ra với vị thủ lĩnh kiên cường ấy
hở chú ? - Xan-li vội hỏi.

- Sê-ríp chau mày lại vẻ giận dữ song vẫn đáp một cách bình tĩnh :

- Hắn chết một cách đáng kiếp. Là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa, hắn bị
hai nhân viên cảnh sát người In-đi-an là Rìu Đỏ và Đầu Bò bắn chết cùng
với một trong những đứa con trai của hắn. Cái chết của tên thủ lĩnh nổi loạn
này đã chấm dứt những cuộc chiến đấu vô nghĩa lý của nhân dân In-đi-an.

- Thế Bò Ngồi chết vào năm nào ạ? - Tô-mếch hỏi.

- Vào tháng chạp năm 1890, - Sê-ríp đáp và quay về với điếu xì-gà của
mình.

- Cháu cũng nhớ mang máng như thế, nhưng cháu hỏi cho chắc, bởi
cháu vẫn chưa hiểu được mối liên hệ giữa vũ điệu linh thần với người tù
binh In-đi-an đang bị trói trước nhà ta, - Tô-mếch nói tiếp.

- Cháu đã nói chính những điều bác cũng đang nghĩ đấy. - bà A-lan
kêu lên - Tất cả những chuyện đó dính dáng gì đến con người đáng thương
này chứ?

- Nó là thế này, Sê-ríp nói - Cách đây một thời gian, tôi bắt đầu nhận
được tin là có một tên da đỏ bí mật nào đó lại làm rối loạn đầu óc đang yên
ổn của dân In-đi-an trong vùng này. Do những hoạt động khuấy loạn của
hắn, trong một số trại định cư bắt đầu xuất hiện việc tổ chức vũ điệu linh
thần đang bị cấm. Sau vụ hai nhân viên chính phủ bị mất tích một cách bí
ẩn, tôi buộc phải đích thân điều tra chuyện này. Hoá ra những tiếng đồn là
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đúng. Tôi đã xác định được rằng có một phái viên bí mật nào đó cứ cách
một thời gian lại từ bên kia biên giới Mê-hi-cô lẻn đến những trại định cư
In-đi-an ở vùng này, kích động dân In-đi-an nổi lên khởi nghĩa chống lại
người da trắng. Tôi đã giăng bẫy một vài bận, song được những tên gián
điệp của hắn báo trước nên cho đến nay hắn vẫn lọt khỏi tay tôi. Cuối cùng
tôi cũng tìm được người giúp chúng tôi tóm gọn tên gây rối này. Hôm qua
một chủ trại giàu có người In-đi-an tên là Nhiều Bờm đã báo trước cho
chúng tôi là hắn sẽ tới. Tôi bèn cùng một toán cảnh sát người In-di-an phục
sẵn trong nhà của người báo tin ấy và thế là tên tội phạm nguy hiểm sa vào
bẫy của chúng tôi.

- Ha, vậy ra chính thằng cha này ! - thuỷ thủ trưởng kêu lên, vỗ tay
đánh đét vào đùi.

- Xin chúc mừng ngài Sê-ríp, xin chúc mừng ! Thế cái thằng cha bạo
nghịch ấy tên là gì ?

- Tô-mếch không hài lòng nhìn sang bạn, song thuỷ thủ trưởng vẫn
làm như không hề để ý thấy cái nhìn của cậu. Sê-ríp giải thích một cách
tường tận :

- Hắn là người A-pa-sơ tên là Tia Chớp Đen. Đối với người In-đi-an,
màu đen tượng trưng cho cái chết. Chắc là Tia Chớp Đen đã hạ thủ không ít
người.

- Đại thắng lợi thưa ngài Sê-ríp! - thuỷ thủ trưởng tán thưởng - Thế tại
sao các ngài không treo cổ ngay nó lên?

- Chúng tôi phải hỏi cung hắn trước đã. Hình như Tia Chớp Đen là
lãnh tụ của một nhóm người da đỏ khá lớn đang ẩn nấp trong vùng rừng núi
ở gần biên giới của chúng ta. Hơn nữa chúng tôi cũng không có ý định giết
hắn. Nếu như hắn biết điều khai hang ổ của bọn bạo loạn thì sẽ được đối xử
như tù binh chiến tranh.

- Thế có nghĩa là các chú sẽ phóng thích cho ông ta ngay sau khi ông
ta chịu khai phải không ạ ? - Xan-li hỏi.
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- Không đâu, cô cháu gái thân mến ạ. Hắn ta sẽ được giải đến pháo đài
Ma-ri-ô ở bang Phlo-ri-đa, nơi mà vài trăm tay In-đi-an cứng cổ đang bị
giam như những tù binh chiến tranh.

- Nghĩa là ông ta sẽ không bị làm sao chứ ạ? - Xan-li vui mừng hỏi.

- Tôi thấy đối xử một cách ôn hoà như thế với bọn bạo loạn là không
đúng, - thuỷ thủ trưởng Nô-vi-xki lên tiếng, ra vẻ phản đối. - Đó sẽ là tấm
gương không có lợi cho những kẻ làm loạn khác…

- Ngài đừng lo chuyện đó, thưa ngài, - sê-ríp an ủi. - Chúng ta đủ
mạnh nên không cần phải sử dụng những hình thức…. xử lý quá khắc
nghiệt.

Song thuỷ thủ trưởng vẫn chưa chịu :

- Nếu như nhiều đứa cuồng ngông như thế được tập trung lại một chỗ
thì có lẽ việc tổ chức chạy trốn không mấy khó khăn và khi ấy chắc không
tránh khỏi một cuộc nổi loạn thật sự.

- Chúng tôi còn từng trị nhiều đứa còn sừng sỏ hơn Tia Chớp Đen
nhiều kia, thưa ngài, - sê-ríp đáp. - Ngài cũng nên biết là dân A-pa-sơ, dân
từ ngàn xưa đã quen với chuyện đánh đấm, từng chống lại việc giam hãm
trong các trại định cư rất lâu. Những thủ lĩnh như Cô-si-xơ, Gê-rô-ni-mô,
Na-se-đơ, Giu hay Nôn-gê làm chúng tôi mệt không biết chừng nào. Nếu
những biện pháp ôn hòa không mang lại hiệu quả thì chúng sẽ bị đặt ra
ngoài vòng pháp luật và bị săn đuổi cho tới khi nào bị tóm mới thôi. Đa số
bọn chúng hiện đang sống trong trại giam ở Phlo-ri-đa, song sẽ có rất ít đứa
được quay về quê quán khi mãn hạn tù.

- Tại sao thế, thưa ngài, nếu như có thể hỏi? - thủy thủ trưởng tò mò
tiếp.

- Bọn dân In-đi-an ở đây quen sống trong khí hậu khô ráo của vùng
thảo nguyên, trong khi đó phần lớn bang Phlo-ri-đa lại là vùng đầm lầy phủ
đầy rừng hoang. Kỷ luật hà khắc, điều kiện khí hậu bất lợi, cũng như nỗi
nhớ quê hương sẽ làm nốt nhiệm vụ của mình.
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- Hô, hô, hô! Thật là một phương pháp tốt để tiêu diệt bọn nổi loạn, -
thủy thủ trưởng cười to. - Nghĩa là như người ta thường nói, xin lỗi ngài,
mọi thứ đều được giải quyết trong khi tay vẫn mang găng trắng muốt.

Đôi lông mày bà A-lan nhíu lại:

- Các anh đối xử thật là “tuyệt vời” với những người chủ thật sự của
vùng đất này. Nói tóm lại dân In-đi-an phải chịu giam mình vào các trại
định cư hoặc chết dần chết mòn trong pháo đài Ma-ri-ôn ở Phlo-ri-đa chứ
gì, - bà nói bằng một giọng gay gắt.

- Cháu không biết là người In-đi-an phải chịu ngần ấy bất công, - Tô-
mếch buồn bã thốt lên. - Bọn Nga Sa hoàng cũng dành sẵn một số phận
tương tự như thế cho người dân Ba Lan. Những người yêu nước chân chính
bị treo lên giá treo cổ hoặc bị đày đi Xi-bia. Ngay cả cha cháu và chú thủy
thủ trưởng đây cũng phải trốn khỏi đất nước mới khỏi bị đi đày.

- Ra thế đấy! Trong khi hết ngày này sang ngày khác tôi phải liều
mình sục khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm bắt bọn bạo loạn, thì ở đây,
những người thân của tôi lại phê phán tôi làm việc phi pháp cơ đấy, - sê-ríp
cất tiếng, cố gây cười. - Nếu đã thế thì xin thú thật rằng đôi khi tôi cũng
thương thay cho những tên da đỏ ngông cuồng ấy. Song khi nào tôi còn
đảm nhiệm chức vụ sê-ríp thì tôi vẫn cứ phải hoàn thành cái nghĩa vụ nhiều
khi khá nặng nề của mình.

- Tôi hiểu, tôi hiểu chứ, thưa ngài. Trên tàu cũng có một kỷ luật nhứ
thế. Mọi người phải hoàn thành nghĩa vụ của mình ngay cả khi điều đó đòi
hỏi chính tính mạng của họ, - thủy thủ trưởng phụ họa theo. - Chức sê-ríp
cũng giống như chức thuyền trưởng dưới tàu ấy mà. Song tôi không hiểu
tại sao những tên cảnh sát da đỏ này lại canh tù binh một cách hăng hái đến
thế kia chứ? Liệu họ có thông đồng với hắn không nhỉ?

- Không lo. Những người này là cảnh sát In-đi-an, họ bị đa số người
da đỏ hết sức căm ghét. Dĩ nhiên đó là một cách đối xử không đúng vì đội
quân cảnh sát gồm toàn những người In-di-an trung thành với chính phủ
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của chúng ta mà thôi. Xử thế một cách có cân nhắc sao lại có thể bị xem là
phản bội cơ chứ?

- Theo tôi thì vẫn có thể, nếu điều đó đi ngược lại quyền lợi dân tộc.
Làm sao có thể nói đến quan hệ hữu hảo giữa người da trắng và người da
đỏ trong khi bản thân người In-đi-an vẫn căm ghét ngay chính những người
cùng màu da với mình, - bà A-lan xen vào, bà vẫn không bị những lý lẽ của
ông em chồng chinh phục.

Trước khi sê-ríp kịp nói, Tô- mếch đã lên tiếng:

- Những con người cao quý và tuân theo lẽ phải bao giờ cũng tìm được
cách hành động đúng đắn. Cháu có nghe đến những người da trắng được
dân In-di-an châu Mỹ rất yêu mến, yêu mến thật sự. Thí dụ như người đồng
hương của chúng cháu, nhà du hành và thám hiểm Pa-ven Xtsê-le-xki[5]
chẳng hạn. Suốt một thời gian dài ông ấy sống với người In-đi-an và là bạn
thân của Ô-xê-ô-la, vị thủ lĩnh anh hùng của những người Xê-mi-nôn.

- Anh Tôm-my này, có phải đó cũng chính là người đã phát hiện ra
rặng núi An-pơ Ô-xtra-li-a ở Ô-xtra-li-a không? - Xan-li rụt rè hỏi.

- Phải, chính là nhà du hành đó, - Tô-mếch đáp và mỉm cười với cô
bạn của mình.

- Thế mà em không biết là Pa-ven Xtsê-le-xki cũng từng du hành cả ở
châu Mỹ, - Xan-li ngạc nhiên.

- Xtsê-le-xki đã đi hầu hết khắp cả thế giới, - cậu giải thích. - Trước
khi đến Ô-xtra-li-a, ông đã đi khắp Nam Mỹ và Bắc Mỹ, sau đó viếng thăm
các đảo ở Thái Bình Dương và Niu-Di-lơn.

- Thế ở Mỹ ông ta có phát hiện được điều gì không anh? - Xan-li hỏi
tiếp.

- Ở châu Mỹ chủ yếu Xtsê-le-xki tiến hành những nghiên cứu nhân
chủng học, ông đã trình bày những kết quả nghiên cứu trong một quyển
sách của mình. Ở nước Mỹ, ông tiến hành một chuyến đi qua Bô-xtơn, Niu
Y-oóc, Phi-la-đen-phi, Ban-ti-mo, Oa-sinh-tơn, Rích-môn-đơ và Sac-le-
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xtôn. Ông cũng tiến hành những công trình nghiên cứu rất thú vị ở tỉnh Xô-
no-ra của Mê-hi-cô và ở Ca-li-phoóc-ni-a. Ông là người rất hào hiệp, bao
giờ ông cũng sẵn lòng giúp đỡ những người bị săn đuổi và những kẻ nghèo
hèn. Ông đã từng gặp tổng thống Hoa Kỳ hồi ấy là An-đrây Giắc-xơn để
trình bày vấn để những người lưu vong Ba Lan, cũng như đã từng bênh vực
cho các cựu tù nhân bị đưa từ Anh sang Mỹ. Cũng chính hồi đó ông đã cố
gắng tìm cách giảm bớt những nỗi thống khổ của người In-đi-an và những
người nô lệ da đen. Chính vì chuyện đó mà ông đã từng đến cả thượng nghị
viện Hoa Kỳ đấy.

- Hô hô! Cái ông Xtsê-le-xki ấy quả là một người dũng cảm, - thủy thủ
trưởng xen vào.

- Có thực ông ta không hề sợ người In-đi-an không anh? - Xan-li hỏi
gặng.

- Như anh đã nói, Xtsê-lê-ski tiến hành các công trình nghiên cứu
nhân chủng học về các cư dân ban đầu của châu Mỹ. Vì vậy ông đến ở một
thời gian với người Hu-rôn sinh sống tại vùng Hồ lớn. Ông từng sống nhiều
đêm trong các vig-vam[6]. Mặc dù hồi đó đang diễn ra các cuộc chiến tranh
của người In-đi-an, song ông vẫn một mình đi thám hiểm những vùng rừng
rậm và thảo nguyên. Ông thường vượt qua những nẻo đường chinh chiến
của người In-đi-an đang rừng rực lửa căm thù người da trắng, mặc dù thế,
không những ông biết cách tránh khỏi mọi hiểm nguy mà còn kết bạn với
nhiều bộ lạc khác nhau cùng thủ lĩnh của các bộ lạc ấy. Một trong những thí
dụ hay nhất là trong thời gian người Xe-mi-nôn định cư ở vùng Phlo-ri-đa
tiến hành cuộc chiến tranh không cân sức nhưng rất anh hùng chống lại
Hoa Kỳ, muốn tránh cho bộ lạc ấy khỏi bị tiêu diệt, Xtsê-le-xki đã tìm cách
sống hòa hảo với họ và kết thân với thủ lĩnh Ô-xê-ô-la. Sau này, Xtsê-le-xki
đã viết trong hồi ký của mình về vị thủ lĩnh lớn ấy của người In-đi-an.

- Anh Tôm-my, anh kể tiếp đi, sau đó chuyện gì đã xảy ra với thủ lĩnh
Ô-xê-ô-la?
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- Ông ta bị người Mỹ bắt làm tù binh. Năm 1838 ông chết vì bệnh dịch
trong cảnh tù đày.

- Cháu kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện hay lắm, Tô-mếch ạ, - bà
A-lan bảo. - Thế có nghĩa là những người đồng hương của cậu đã biết cách
chung sống với những thổ dân châu Mỹ. Thật chẳng biết nói gì hơn, số
phận của những dân tộc bị áp bức bao giờ cũng rất đau thương.

Sê-rip A-lan nhún vai và nói:

- Vấn đề người In-đi-an chưa bao giờ dễ giải quyết và hiện cũng đang
nan giải. Nếu chúng ta không đưa người da đỏ vào các trại định cư thì đám
thực dân da trắng sẽ tàn sát họ cho đến người cuối cùng. Có lẽ chỉ cần nhắc
đến cuộc tàn sát ở Cam-pơ Gran là đủ.

- Xin ngài hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện đó, chúng tôi rất muốn
nghe. - thủy thủ trưởng đề nghị.

- Đó là một câu chuyện rất bi thảm! - sê-ríp lên tiếng. - Khi không thể
dùng sức mạnh để bắt những người dân A-pa-sơ vào sống trong trại định
cư, vì quân đội quá ít ỏi, lãnh thổ thì rộng lớn, còn khí hậu thì tạo cho
người da đỏ thêm ưu thế, tổng thống Gran bắt đầu dùng chính sách hòa
bình để đối xử với người In-đi-an. Chính vào lúc đó, một nhóm người A-ri-
vai-pa A-pa-sơ đói khát kéo đến đồn quân chính phủ ở Cam-pơ Gran.
Trung úy Uýt-man, chỉ huy đồn binh, cho họ ăn uống, khuyên họ đưa cả gia
đình và bạn bè cùng đến. Nhiều gia đình In-đi-an liền kéo đến theo. Uýt-
man bèn lập một cái trại định cư không chính thức quy mô nhỏ dành riêng
cho họ. Song lòng căm thù của những điền chủ da trắng và Mê-hi-cô đối
với những người A-pa-sơ vì những trận công kích của họ lớn đến nỗi khi
nghe tin thành lập trại định cư, người ta quyết định sẽ hủy diệt nó, không
thèm để ý trong trại chỉ có toàn những người In-đi-an mong muốn sống hòa
bình. Rạng sáng ngày 30 tháng tư năm 1871, những chủ đất da trắng và
những người Mê-hi-cô đã tấn công vào trại. Họ giết sạch những người In-
đi-an đang say ngủ, không từ cả đàn bà con trẻ. Xác những người dân da đỏ
bị đâm chém một cách khủng khiếp. Chỉ có vài người In-đi-an kịp chạy
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trốn vào núi, trong khi những kẻ tấn công vội vã rút lui đến Tac-xơn đem
theo một số trẻ con In-đi-an làm tù binh. Những chủ đất gây ra tội ác ấy
còn ngang nhiên huênh hoang là không có ai trong bọn họ bị thương trong
trận công kích ấy. Nhiều công dân bang A-ri-dô-na coi vụ tàn sát này là hợp
lẽ, bởi vì người A-pa-sơ thường xuyên đánh phá các trang trại mà dấu vết
của những vụ đánh phá đó lại dẫn thẳng đến chỗ những người In-đi-an
đang định cư dưới sự bảo hộ của quân đội gần Cam-pơ Gran. Người ta chỉ
phê phán chuyện giết hại đàn bà và trẻ con. Tổng thống Gran ra lệnh bắt
giam tất cả những kẻ tham gia vào vụ này và dọa rằng toàn bộ bang A-ri-
dô-na sẽ bị đặt trong tình trạng thiết quân luật. Thực ra, những kẻ cầm đầu
vụ này cũng bị bắt, song tòa án lại xử cho chúng được trắng án. Cuối cùng
những người In-đi-an chỉ đạt được duy nhất một điều là cấm người da trắng
can thiệp vào đời sống của họ trong phạm vi trại và họ được sự hỗ trợ về
vật chất và tinh thần của chính phủ.

- Ngài sê-ríp của chúng ta nói rất có lí, thưa bà A-lan, -- thủy thủ
trưởng nói một cách đầy ngụ ý. - Đối với phụ nữ, cảnh ấy có thể rất đáng
thương, song tôi và Tô-mếch có lẽ sẽ xem mặt thằng cha ngỗ nghịch ấy một
chút. Dĩ nhiên là nếu ngài sê-ríp đây không có gì phản đối và cho phép
chúng tôi được làm điều đó.

- Xin cứ tự nhiên!. Có thể đó cũng là một trò vui để các vị giải trí
trong cảnh hoang vu ở xứ này, - sê-ríp đồng ý. - Các bạn có khá nhiều thì
giờ để làm việc đó, vì tên tù binh này sẽ bị giữ lại đây cho tới khi đại úy
Moóc-tơn cùng một đơn vị kỵ binh đến đây giải hắn về pháo đài A-pa-sơ.
Có lẽ ông ta sẽ không thể đến đây trước chiều mai được.

- Cháu cũng rất muốn xem mặt Tia Chớp Đen. - Tô-mếch bỗng thốt ra
một cách dễ dãi khiến bà A-lan và Xan-li đều nhìn cậu với vẻ trách móc.

- Nếu cảnh sát canh gác hắn một cách cẩn mật thì có lẽ chúng ta cũng
không cần phải lo lắng gì. Song liệu có thể tin họ hoàn toàn được không?
Ai giữ chìa khóa còng ạ?
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- Hoan hô chàng trai trẻ! Tôi đánh giá rất cao sự chính chắn và tính
cẩn thận - sê-ríp tán dương, tin chắc là đã thuyết phục được cậu thiếu niên
Ba Lan về tính đúng đắn trong hành động của ông ta - Song các vị chớ lo
ngại điều gì bởi các chìa khóa còng đang treo lủng lẳng ở sợi dây đeo đồng
hồ của tôi đây này.

Vừa nói ông ta vừa chỉ cái chìa khoá dẹt mỏng mảnh móc liền vào sợi
dây chuyền. Tái nhợt người vì xúc động. Xan-li ngắm nghía mãi cái chìa
khoá ấy.

- Ôi thế thì hay quá! - cô bé thốt lên xong lai vội nói thêm - Thật là
hay, chú của cháu cẩn thận đến thế! Cháu có được phép đi cùng anh Tôm-
my và chú thủy thủ trưởng xem mặt con người kinh khủng ấy không hả
chú?

- Đi đi! Cô nhóc hay quấy ạ, song cẩn thận nhé, kẻo đến đêm lại mơ
thấy hắn ta đấy! - sê-ríp cười trêu.

- Xan-li con, đừng ở lâu ngoài trời con nhé - bà mẹ nhắc - Mẹ đau đầu
quá, mẹ đi nằm đây.

- Vâng ạ! Ta đi đi, anh Tôm-my.

Bà A-lan là người đầu tiên rời khỏi phòng ăn. Sê-ríp giữ thủy thủ
trưởng lại để “làm thêm một cốc” trước khi đi ngủ, chỉ có Tô-mếch và Xan-
li bước ra hiên.

Xan-li nắm chặt tay Tô-mếch :

- Anh Tôm-my, suýt nữa thì em làm lộ hết, may mà em kịp cắn vào
lưỡi để nín lặng. Anh biết không, có một cái chìa khóa y như thế nằm trong
ngăn kéo bàn giấy! - cô bé thì thầm

- Thật chứ! Em nói vớ vẩn gì thế hả?

- Anh đừng có vờ như không biết em muốn nói chuyện gì, - Xan-li nói
- Sáng nay em hơi buồn, thế là em bèn lục lọi ngăn kéo bàn giấy trong
phòng. Trong ngăn kéo có mấy cái còng tay với một chiếc chìa khóa y như
chìa khóa chú sê-ríp mang ở dây chuyền.
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- Em có chắc thế không?

- Dĩ nhiên là chắc. Em ngắm nó rất kỹ rồi, vì em đã nghịch đến chán
chê mấy cái “vòng tay” ấy, như chú thủy thủ trưởng gọi đùa. Vì vậy em
nhận ra ngay là đúng chiếc chìa khóa ấy.

Tô-mếch lặng đi một lúc để giấu vẻ xúc động rồi nói một cách thản
nhiên:

- Thế thì cứ để nó nằm yên ở đấy. Chuyện ấy có dính dáng gì đến anh
cơ chứ? Thực ra anh cũng không hiểu em kể cho anh nghe để làm gì nữa
kìa.

- Tôi rất coi trọng sự chính chắc và tính cẩn thận, - Xan-li dài giọng
nhái lại giọng sê-ríp - Ôi anh quả là một tay dối trá! Suốt cả bữa ăn tối
“người ta” thừ cả người để nghĩ cách giải thoát cho vị thủ lĩnh In-đi-an vô
tội, thế mà bây giờ lại giả vờ như không biết chuyện gì.

- Khẽ nào, Xan-li! Em nói lung tung gì thế? Nhỡ có ai nghe thấy thì
sao?

- Có thế chứ, cuối cùng thì anh cũng lộ mặt nhé! - cô bé kêu lên thích
thú - Anh chẳng bao giờ nói dối em được đâu!

- Làm sao em biết anh nghĩ gì trong bữa ăn tối?

- Ôi Tôm-my ơi là Tôm-my! Anh không nhớ đã có lần em đã bảo hễ
cứ nhìn anh là em biết ngay anh đang nghĩ tới chuyện gì sao? May mà em
không phải là sê-ríp, chứ không thì em sẽ phải giam anh ngay vào hầm kín.

- Xan-li! …

- Thôi thôi, được rồi! Bây giờ thì chắc anh đã thất một con nhóc ngốc
nghếch như em đôi khi cũng được việc đấy chứ?

- Anh chưa bao giờ bảo em là ngốc nghếch cả, Tô-mếch vội khẳng
định. Song cậu chợt nín lặng bởi một ý nghĩ chợt đến với cậu.

Xan-li đã không nhầm khi cho rằng Tô-mếch đang suy nghĩ về khả
năng giúp đỡ Tia Chớp Đen. Song mãi cho đến lúc này cậu vẫn cho đó là
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chuyện hoàn toàn không thể thực hiện được. Giờ đây, sự việc đã xoay sang
chiều hướng khác. Giá như vị thủ lĩnh In-đi-an ấy tự tháo được còng, chắc
chắn ông ta sẽ thoát khỏi tay những kẻ bắt ông.

Tô-mếch phân vân chưa hiểu có nên tin hoàn toàn vào người bạn gái
nhỏ tuổi hay không. Em quyết định thăm dò cô bạn mỗt cách thận trọng.

- Được rồi, Xan-li, anh phải thừa nhận là em rất thông minh và nhanh
trí. Nhưng liệu có ích gì không nếu như cái chìa khoá ấy cứ nằm nguyên
trong ngăn kéo bàn giấy của chú em? Tự nó không thể bò đến tay chúng ta
được, còn lấy nó ra khỏi bàn giấy là một chuyện hết sức mạo hiểm. Em thử
nghĩ mà xem. Này nhé, để giải thoát cho người In-đi-an cần phải lấy chìa
khoá ra khỏi ngăn kéo, mở chiếc còng đang khoá chặt tay chân Tia Chớp
Đen, rồi sau đó phải mang trả chìa khoá lại chỗ cũ nữa chứ.

- Anh Tôm-my, nếu anh đồng ý cho em được tham gia vào âm mưu
này thì em sẽ đảm nhiệm việc lấy chìa khoá rồi trả lại nó vào chỗ cũ trong
ngăn kéo. Anh cứ tin rằng em sẽ ấn trở lại cho nó nằm trong ổ khóa của
“cái vòng tay” hệt như lúc này vậy.

- Hừm, để anh nghĩ tí đã. May ra có thể giúp đỡ tí chút gě cho người
khốn khổ ấy chăng.

- Anh Tôm-my, anh phải làm bằng được điều đó. Anh biết không, đây
sẽ là lần đầu tiên em tham gia vào một âm mưu thật sự đấy nhé !

- Được rồi, Xan-li, được rồi. Bây giờ em hãy bình tĩnh lại đã, chú thủy
thủ trưởng sắp ra rồi đây này.

- Anh Tôm-my anh đừng hòng đánh lừa em. Em đọc trong sách thấy
rằng người tham gia vào những âm mưu thật sự bao giờ cũng phải thề với
nhau giữ bí mật. Không thề thì không thể nói đến chuyện mưu mô gì cả.

Tô-mếch suýt nổi cáu nhưng cũng chính vào lúc đó trong phòng ăn
bên cạnh có tiếng xô ghế. Cậu bèn thì thào mấy câu thề trung thành với Tia
Chớp Đen, và cô bé Xan- li sung sướng nhắc lại bằng một giọng thì thào
trang nghiêm.
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Thủy thủ trưởng bước ra đúng vào lúc cô bé đang phấn khởi ôm chầm
lấy Tô-mếch sau khi “thề” xong. Anh chống hai tay vào hông và bảo:

- Thôi, dẹp cái chuyện gù gù chim câu ấy đi nhé, hai tên kẻ cướp thân
yêu của tôi ạ. Chúng ta đi xem bọn In-đi-an nào!

- Hay lắm, thưa chú. Cháu chỉ hỏi anh Tôm-my một câu nữa thôi -
Xan-li chợt kêu lên. Đứng nhón trên đầu ngón chân, em thì thầm vào tai
Tô-mếch:

- Chú thủy thủ trưởng có tham gia vào âm mưu này không anh?

Tô-mếch khẽ cấu vào khuỷu tay cô bé rồi cũng thì thầm đáp lại:

- Anh nghĩ là có.

- Thế thì chú ấy cũng phải thề đi chứ !- Xan-li nài nỉ

- Khẽ nào! Chú thủy thủ trưởng sẽ thề sau !

- Có chuyện bí mật gì thế, hả? - Chàng thủy thủ hỏi to, rất thú vị về vẻ
ngượng nghịu của cậu bạn nhỏ.

- Không có gì đâu, thưa chú! Cháu xin thề là không có chuyện gì cả ! -
Xan-li đáp quả quyết
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TRỐN THOÁT

Tô-mếch, Xan-li cùng thủy thủ trưởng Nô-vi-xki đi ra phía trước nhà.
Mặt trăng tròn màu vàng nhạt to tướng vừa nhô lên từ sau đường chân trời.
Làn ánh sáng bạc uể oải trườn qua những bụi cây, ngọn cỏ làm bóng tối hơi
loãng ra.

Những tên cảnh sát người In-đi-an ngồi quây quần quanh một đống
lửa lớn được nhóm lên trong sân trại. Chúng lặng lẽ đưa tay bóc thức ăn từ
cái đĩa mà bà Bét-ty vừa mang ra cho chúng, đặt ngay trên mặt đất. Ánh lửa
nhảy nhót trên những khuôn mặt màu đồng nâu. Chúng ăn chậm rãi và từ
tốn, chỉ có cái bình đựng bia là di chuyển không ngừng từ tay này sang tay
khác. Chúng thèm thuồng nốc từng nốc lớn. Hình như chúng cố tìm trong
cái thứ “nước lửa” hạng bét này sự lãng quên cho những hành động không
tốt đẹp gì của mình. Một người tinh ý nào đó đứng ngoài quan sát thậm chí
còn có thể để ý thấy rằng những người da đỏ đại diện cho chính quyền
trong việc duy trì pháp luật này đã cố tình quay đầu đi để khỏi phải nhìn về
hướng một cây bông to lớn. Dưới gốc cây ấy có người tù binh bị trói đang
nằm.

Trước hết, thủ thủy trưởng và hai người bạn nhỏ tuổi tiến thẳng đến
đống lửa. Người thủ thủy lớn tiếng ca ngợi về sự dũng cảm của bọn cảnh
sát, mời chúng hút thuốc lá và nói rằng, nếu như sê-ríp A-lan không phản
đối, thì anh sẵn lòng mang ra một chai rượu rum hảo hạng để uống mừng
chiến thắng của chúng.

Bằng giọng cổ khàn khàn, tên chỉ huy toán lính canh trả lời rằng chính
hắn chịu trách nhiệm về lính của mình, bởi vì thực ra hắn chỉ tuân theo lệnh
của phái viên chính phủ phụ trách trại định cư mà thôi, còn cuộc phối thuộc
có tính cách tình cờ này với sê-ríp không có nghĩa là hắn phải chịu thêm sự
chỉ huy của người khác.
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Chàng thủy thủ trưởng rất hài lònh khi nghe điều đó, liền mang ra một
chai rượu rum Gia-mai-ca to tướng, đưa cho tên chỉ huy toán cảnh sát và
bảo hắn chia cho cả bọn. Vì bọn cảnh sát In-đi-an muốn được nhấm nháp
thật lâu món quà quý nên tên chỉ huy rót thêm vào mỗi cốc bia một ít rượu
rum.

- Nhớ đừng quên hai anh bạn đang canh gác tù binh đằng kia, - thủy
thủ trưởng nhắc hắn, chỉ tay về phía cây bông.

Tên chỉ huy gật đầu đồng ý, hắn cầm chai rượu rum đi về phía hai tên
lính canh. hủy thủ, Tô-mếch và Xan-li cũng tiến đến gần và trong khi bọn
kia đang nốc cốc rượu rum pha bia của chúng, bộ ba chăm chú quan sát
người tù.

Tia Chớp Đen ngồi trên mặt đất, đôi tay bắt chéo trên bụng nắm thành
hai nắm đấm thật chặt. Ngay sát khuỷu tay lấp lánh đôi còng thép, nối với
nhau bằng một đoạn dây xích ngắn to tướng. Chân ông cũng bị còng. Bộ
quần áo tả tơi là bằng chứng hùng hồn về cuộc đấu quyết liệt, trong đó ông
phải đương đầu với cả toán địch thủ đông hơn gấp nhiều lần trước khi
chúng bắt được ông. Song ngoài những vết xây xát không có gì nguy hiểm
lắm, Tia Chớp Đen không bị thương, bởi vì trước khi vây bắt ông, viên chỉ
huy toán cảnh sát đã tước hết dao và rìu chiến của bọn lính nhằm đảm bảo
bắt sống kẻ phiến loạn. Trên cặp môi sưng vù của Tia Chớp Đen máu còn
đang rơm rớm. Vừa thấy điều đó, Tô-mếch lập tức nói to:

- Chú thủy thủ trưởng này, tù binh chắc là rất khát! Chú cứ nhìn môi
của ông ta mà xem !

- Cứ để cho hắn chết khát, nếu hắn đã không muốn uống nước của
chúng tôi , - viên chỉ huy hằn học nói. - Đồ chó ghẻ này gặp vận may là
Người Cha Vĩ Đại Ở Nhà Trắng (chỉ tổng thống mỹ hồi đó) muốn tiếp
chuyện hắn, chứ không thì tôi đã mời hắn nếm lưỡi dao này vì đã dám gọi
chúng tôi là đồ phản bội.

Hắn hăm hở đá vào sườn người tù. Tia Chớp Đen trừng mắt nhìn hắn.
Cái nhìn đấy khinh bỉ và căm thù khiến hắn phải giật mình lùi lại mấy
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bước, dường như sợ người từ sẽ có phản ứng gì đó không lường trước
được, mặc dù ông ta đang bị còng trói.

Phẫn nộ bởi hành động của tên cảnh sát, Tô-mếch định tiến lại phía
hắn, song người thủy thủ trưởng vốn luôn luôn cảnh giác đã đặt tay phải lên
vai cậu. Bàn tay gân guốc to lớn giữ chặt cậu bé đứng im một chỗ, anh cất
giọng bình thản:

- Chúng tôi không phải là người Mỹ nên không muốn dính dáng vào
chuyện của các ông. Song quả tình chúng tôi cũng muốn được tìm hiểu tập
tục của các chiến sĩ In-đi-an. Vì vậy, nếu như đối với các ông việc đấm đá
một tù binh tay không tấc sắt là biểu hiện của lòng dũng cảm, thì xin ông
cứ đấm đá thêm một lần nữa, song tôi xin ông hãy cho hắn một hớp rượu
rum. Tôi không thích nhìn cảnh một con người phải chịu khát. Còn tôi, tôi
sẽ mang ngay ra thêm cho ông một chai nữa! Sao, được chứ hả?

Tên chỉ huy cảm thấy được sự mỉa mai trong những lời của thủy thủ
trưởng. Hắn bối rối, sau một phút ngập ngừng, hắn mang một cốc rượu rum
đến chỗ người tù. Song khi hắn vừa cúi xuống phía Tia Chớp Đen thì ông
ta đã bất thần co chân lại đá cốc vào ngực hắn làm hắn ngã lộn nhào, cốc
rượu đổ hắt vào mặt hắn.

Hai tên lính canh đứng bật dậy, một tên giáng cho người tù một báng
súng. Tia Chớp Đen ngã vật xuống đất, không than một lời.

- Hô hô! Quả thật là một tâm linh ngỗ nghịch! - thủy thủ trưởng bật
kêu to - Thôi mặc ông ta! Nếu ông ta thà chịu khát chứ không muốn nhận
lời mời của chúng ta thì hãy cứ để ông ta chịu khát. Tôi sẽ mang thêm rượu
cho các anh ngay bây giờ.

Tô-mếch thì thầm điều gì đó vào tai Xan-li, cô bé gật đầu và chạy
ngay vào nhà. Một lúc sau, Tô-mếch lẫn thủy trưởng cũng đi vào nhà lấy
món rượu đã hứa. Chàng thủy thủ trữ trong phòng mình mười mấy chai
rượu rum Gia-mai-ca mà anh rất ưa thích. Mỗi chuyến đi anh mang theo
khá nhiều thứ đồ uống này và giải thích rằng đó là thứ thuốc chữa bách
bệnh.
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Khi họ đã vào trong phòng, thủy thủ trưởng nhìn Tô-mếch bằng cái
nhìn trầm tư đầy suy nghĩ.

- Không hiểu nếu như ở vào địa vị của chúng ta hiện nay thì cha cậu sẽ
làm gì đây? - anh cất tiếng sau một lúc im lặng.

- Ba cháu sẽ làm điều mà chúng ta đang định làm, chú thủy trưởng ạ !
Tô-mếch trả lời.

- Nhưng chúng ta sẽ làm gì?.

- Chúng ta sẽ giải thoát cho Tia Chớp Đen.

- Chuyện đó không dễ đâu. Người anh em thân mến ạ ! Bọn lính canh
ông ta như canh giữ con người trong mắt chúng, tay chân ông ta bị còng
khóa, hơn nữa chúng ta lại đang là khách của sê-ríp.

- Giá như Tia Chớp Đen không bị cùm thì cháu có thể giải thoát cho
ông ta được ngay! - Tô-mếch nói. - Chuồng ngựa chỉ cách đó vài chục
bước, chắc chắn ông ta sẽ thoát.

- “Giá như nấm mọc trong ao, thì ta chẳng mất công vào rừng sâu” -
chàng thủy thủ trưởng nổi cáu. - Bây giờ cậu lại giở triết lý ra với tôi cơ
đấy ! Ở đây phải động não để nghĩ ra cách gì cụ thể chứ ! Nếu chỉ có thế thì
tớ đây cũng biết: chỉ cần tháo cùm là ông ta sẽ vù ngay như gió trên thảo
nguyên ! Chúng ta đâu có thể giết sê-ríp để…

Thủy thủ trưởng ngừng đột ngột giữa câu vì chính vào lúc ấy cửa
phòng từ từ hé mở và cô bé Xan-li rón rén trên đầu ngón chân bước vào
phòng.

- Con bé này quỷ quái thật thôi ! Cháu còn tìm gì ở đây nữa thế, hả? -
thủy thủ trưởng kêu lên. - Bé gái như cháu thì giờ này đã phải ngủ từ lâu rồi
mới phải chứ?

Xan-li vui sướng khúc khích cười và gật đầu về phía Tô-mếch.

- Em hãy đưa cho chú thủy thủ trưởng thấy cái mà em mang tới - cậu
bé bảo.
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Cô bé chạy tới bên chàng thủy thủ và xòe bàn tay ngay trước mũi anh
chàng: trên lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa nhỏ bé! Một ánh kinh ngạc
và vỡ lẽ lướt qua khuôn mặt thủy thủ trưởng.

- Tớ thấy ngay là các cậu âm mưu chuyện gì mà, - anh lẩm bẩm. -
Cháu làm thế nào xoáy được chìa khóa của sê-ríp thế?

- Anh Tôm-my, chú thủy thủ trưởng thuộc hội ta chưa hả anh? - cô bé
hỏi.

- Rồi, rồi, Xan-li! Em có thể nói tất cả ra, Tô-mếch vội đáp.

- Chìa khóa của chú cháu thì vẫn đang treo nguyên ở sợi dây chuyền
như lúc nãy, - cô bé giải thích. - Còn đây là cái chìa khóa thứ hai, hoàn toàn
giống hệt như trước kia, cháu lấy trong ngăn kéo bàn giấy.

- Các cậu giải quyết hay đấy, - thủy thủ trưởng khen. Song nếu như
ông bạn In-đi-an vù mất, còn ông chú thì chợt nhớ ra cái chìa khóa thứ hai
này và tìm không thấy nó thì mọi chuyện sẽ lộ hết cả! Ba ta sẽ chui vào nhà
đá như chơi !

- Cái khó chính là ở chỗ ấy đấy, Tô-mếch tỏ vẻ lo ngại. Cần phải làm
thế nào để trả chìa khóa về chỗ cũ trong ngăn kéo.

Thủy thủ trưởng cau mày lại, còn Tô-mếch bước đến cửa sổ cân nhắc
điều gì đó trong đầu. Khi quay lại với hai bạn, cậu nói:

- Cũng có thể được đấy ! Xan-li, mẹ em đang làm gì đấy?

- Không có gì đáng ngại về phía mẹ em đâu anh ạ ! Mẹ đau đầu lên
chắc đã uống thuốc ngủ vì bây giờ mẹ em đã ngủ say lắm rồi.

- Hay lắm, bây giờ em không còn việc gì nữa, hỡi cô bạn thân mến !
Đi ngay về phòng thay quần áo và nằm trên giường đi thôi !

- Phì , thế còn âm mưu của chúng ta thì sao? - Xan-li không đồng ý.

- Anh đã nói hết đâu, - Tô-mếch đáp lại một cách dứt khoát. Em hãy
nằm ngay vào giường, nhưng phải nhớ là em không được phép ngủ quên !
Vì khi anh lấy lại được chìa khóa thì em phải mang trả ngay nó lại chỗ cũ.
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- Em chẳng thích thế tí nào cả ! Em muốn ở cùng với anh và chú suốt
thời gian mọi chuyện xảy ra cơ !

- Xan-li, mỗi người thông minh đều phải hiểu rằng trong một kế hoạch
mỗi cá nhân có những nhiệm vụ nhất định. Nếu như mọi người chúng ta
đều thực hiện nhiệm vụ của mình chính xác theo đúng kế hoạch đã vạch ra
thì chắc chắn mọi sự sẽ thành công, còn ngược lại thì… sẽ hỏng bét ! Em
hiểu chưa?

- Thế theo anh vai trò của em có quan trọng không? - Xan-li lo lắng
hỏi.

- Em thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất, vì nếu như không có chìa
khóa thì mọi sự sẽ không thể nào thành công được. Có đúng thế không chú
thủy thủ trưởng?

- Đúng như hai với hai là bốn ! chú thủy thủ trưởng khẳng định.

- Thế thì anh có thể tin ở em, Xan-li nói chắc. - Em sẽ nằm trên
giường chờ chìa khóa.

- Ôi trời !... Tô-mếch thở phào khi Xan-li đã khuất sau cánh cửa - Quả
là một cô bé bướng bỉnh ! May là nó đã đi rồi !

- Nếu như tất cả phụ nữ trên đời đều giống như cô bé này thì có lẽ đến
cuối đời tớ vẫn “mồ côi vợ”, - thủy thủ trưởng phụ họa. - Song nói cho
cùng thì cậu cũng có vẻ trị được cô nhóc đấy chứ ! Thôi, bây giờ chúng ta
phải làm gì đây?

- Chúng ta hãy mang rượu rum cho bọn lính In-đi-an, còn sau đó thì
tùy tình hình. Chú hãy cố gắng kéo bọn lính canh ra xa người tù một lúc để
cháu nói chuyện với ông ta.

- Cũng như mọi con tàu đều có thuyền trưởng, mọi việc khó khăn đều
phải có người chỉ huy. Cậu đã vạch ra toàn bộ chuyện này thì hãy làm
thuyền trưởng! Được rồi, tớ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của hai thằng lính
canh cùng lũ bạn của chúng. Nhưng làm sao tớ biết là cậu đã làm xong việc
?
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- Nếu cháu lấy khăn tay lau trán thì khi đó có nghĩa là mọi việc đã
được giải quyết xong xuôi.

- Đồng ý, bây giờ thì căng buồm lên thôi !

Thủy thủ trưởng nhét chai rượu rum vào túi quần rồi họ ra khỏi nhà.
Chàng thủy thủ rất hài lòng vì Tô-mếch đã nhận việc nói chuyện với Tia
Chớp Đen, bởi anh chàng tốt bụng này không thích những chuyện phải làm
việc bằng trí óc; mọi khó khăn anh thường giải quyết bằng nắm đấm, điều
mà với sức lực phi thường của anh thì không phải là khó khăn lắm. Song
trong việc này sức lực không phải là thứ thật đắc dụng. Vì vậy, anh rất tin ở
người bạn nhỏ tuổi mà trí thông minh, sự chín chắn và thậm chí cả vận
may, như người ta thường nói, đã làm anh kinh ngạc nhiều phen.

Sự xuất hiện của họ bên đống lửa được chào đón bằng những tiếng xì
xào tán thưởng. Suốt cả ngày bọn cảnh sát không có thì giờ nghĩ đến
chuyện ăn uống, nên bữa tối thịnh soạn có tưới bia đã khiến cho cả bọn đều
phấn hứng và khao khát chờ đón thứ “nước lửa” nhiệm màu.

Bằng một động tác khoan thai, thủy thủ trưởng rút chai rượu đầy
nguyên ra khỏi túi quần. Bọn da đỏ thèm thuồng dơ những cái cốc lại phía
anh. Thủy thủ trưởng đã nghiêng chai định rót rượu vào cái cốc gần nhất,
bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, anh ngừng tay lại và nói:

- Này, thưa ông chỉ huy ! Có lẽ cả hai anh lính gác kia cũng nên uống
cùng với chúng ta một cốc trước khi đi ngủ chứ nhỉ ! Ông có thể gọi họ đến
đây một lúc được không?

- Phải đấy, mà cũng đến giờ thay gác rồi. Bây giờ đến ai đi thay tù
binh đây. - viên chỉ huy hỏi.

Song không có tên nào trong bọn cảnh sát In-đi-an muốn bỏ lỡ cơ hội.
Cái chai thì to, rượu trong chai phải đủ cho chúng ít ra là hai “tuần”.

Nhìn thấy sự lưỡng lự của bọn In-đi-an, thủy thủ trưởng nói như vô
tình:
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- Ha, ai cũng thích “nước lửa” ngon, cả tôi cũng khó mà rời khỏi cái
chai đang đầy. Hay thế này, anh bạn trẻ của tôi đây không uống rượu, có lẽ
anh ta sẵn lòng thay thế hai tướng đằng kia một lúc.

Viên chỉ huy muốn phản đối, nhưng thủy thủ trưởng không cho hắn
kịp nói mà tiếp lời ngay:

- Ông đừng lo gì cả, thưa ông chỉ huy. Cậu bạn tôi đây cách một trăm
bước có thể bắn tin ngay cả loại chim bé nhất, trăm phát trúng cả trăm. Có
lúc nào rảnh rỗi, các ông hãy đến đây xem tài thiên xạ của cậu ấy. Cho đến
giờ tôi chưa hề gặp tay sung nào ngang tài với cậu ta cả, dù chính tôi đây
cũng có thể bắn xuyên đồng tiền tung lên không. Này, anh bạn, đến thay
cho hai tướng kia một lúc, nhớ đừng rời mắt khỏi thằng khốn ấy nhé.

Tô-mếch im lặng và chậm rãi tiến về phía cây bông. Chắc cả hai tên
lính canh đã nghe rõ tiếng nói rất to của thủy thủ trưởng, cách chúng chỉ vài
bước nên chúng không hề phản đối mà vội vàng đến nhập bọn với toán kia.
Tô-mếch ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào thân cây. Cậu nhìn quanh và khi
thấy rằng không ai có thể nghe trộm, cậu liền nói gần như thì thầm bằng
tiếng Anh:

- Chúng ta không thể để phí một giây nào cả, vì vậy xin Tia Chớp Đen
hãy lắng nghe tôi nói. Sáng hôm nay vì một sự tình cờ tôi đã cản trở không
cho Đại Bàng Đỏ kịp báo cho bác biết trước cạm bẫy. Bây giờ tôi muốn sửa
chữa lỗi lầm mà do vô tình tôi đã phạm phải bằng cách giúp người anh em
của tôi trốn thoát.

Không một thớ thịt nào động đậy trên khuôn mặt đang tạc bằng đá của
Tia Chớp Đen, ông vẫn ngồi yên, xong khi Tô-mếch nói tới Đại Bàng Đỏ
thì ông khẽ nói:

- Hough ! Thế mà ta nghĩ là Đại Bàng Đỏ đã làm phản.

- Không , nó không phải là kẻ phản bội. Nó bị sái chân trong khi đánh
nhau với tôi, chính vào lúc Tia Chớp Đen vượt qua ngọn núi cô độc. Khi
Đại Bàng Đỏ lấy lại được sức để lên ngựa thì đã quá muộn rồi. Liệu người
anh em da đỏ của tôi có thể tự mở cùm được không nếu như có chìa khóa?
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- Tia Chớp Đen có thể làm được điều đó.

- Xin hãy nghe cho kỹ, hỡi Tia Chớp Đen! Tôi đang cầm chìa khóa ấy
đây, nhưng điều khó khăn chính là ở chỗ tôi nhất thiết phải có nó trở về để
khỏi làm phiền tới một người rất có cảm tình với bác.

- Người anh em da trắng của tôi muốn nói tới ai thế? - người In-đi-an
hỏi.

- Người anh em da đỏ của tôi chắc đã nhìn thấy cô gái nhỏ vừa nãy
cũng đến đây với tôi chứ? Chính cô bé đã lấy trộm chìa khóa cho bác. Vậy
ta làm thế nào bây giờ?

- Hoa Hồng Trắng sẽ được nhận lại chìa khóa trước khi ta rời khỏi nơi
đây. - Tia Chớp Đen nói sau một thoáng suy nghĩ. - Có phải người anh em
của tôi hiện đang ở trong nhà của Sê-ríp?

- Phải, tôi và bạn tôi hiện đang là khách của ông ta, còn Hoa Hồng
Trắng lại là người nhà của sê-ríp. Người anh em của tôi có nhìn thấy hai cái
cửa sổ ở giáp mái nhà kia không?

- Thấy, trăng đang chiếu sáng.

- Tính từ phía này thì cửa sổ đầu tiên là cửa sổ phòng tôi, còn cửa sổ
thứ hai là phòng cô bạn nhỏ của tôi, - Tô-mếch giải thích.

- Người anh em của tôi hãy thả xuống một sợi dây nhỏ sao cho đầu
dây vừa chạm tới đất. Một cái giật khẽ báo hiệu là chìa khóa đã được buộc
vào đầu dây. Khi điều đó xảy ra thì Tia Chớp Đen sẽ trốn thoát.

- Làm sao bác có thể buộc chìa khóa vào dây được? - Tô-mếch lo ngại.
- Phí thời gian vào việc đó, bác có thể bỏ lỡ mất cơ hội trốn thoát.

- Đó là việc của ta. Nếu như ta không thể trả chìa khóa lại thì ta sẽ
không đi trốn. Tia Chớp Đen không phải là người da trắng nên chỉ có một
cái lưỡi duy nhất. Hough! Ta đã nói rồi.

Tô-mếch khẽ khàng rút cái chìa khóa từ trong túi ra và khi bọn lính
canh nốc cốc rượu thứ hai, cậu ném khẽ lên đầu gối của người In-đi-an.
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Cậu thấy rõ hai bàn tay của người tù chộp lấy cái chìa khóa và lẹ làng nhét
nó vào sau thắt lưng trên bụng.

Tô-mếch chờ một lúc cho nhịp tim trở lại bình thường, sau đó cậu mới
rút khăn tay và bắt đầu lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

Thủy thủ trưởng Nô-vi-xki nhìn thấy ngay dấu hiệu quy ước. Ném cái
chai đã hết xuống đất, anh đi cùng với viên chỉ huy và hai tên cảnh sát đến
chỗ Tô-mếch.

Chú bé da trắng tái người đi khi viên chỉ huy cúi người xuống phía
người tù để kiểm tra những chiếc cùm trên tay và chân ông ta. Hai tên lính
canh lại ngồi xuống bên cạnh tù binh, đặt những khẩu súng trường dài
ngoằng lên ngang đùi trên cặp chân bắt chéo theo thói quen của người In-
đi-an.

Tô-mếch và thủy thủ trưởng vội vã quay về phòng trên gác. Cậu bé
thông báo ngay cho bạn mình về câu chuyện với Tia Chớp Đen. Chàng
thủy thủ cũng công nhận giải pháp mà ông ta đưa ra là hợp lý nhất, song
không thể đoán nổi ông ta sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình bằng cách nào.
Mà ông ta còn hứa rằng chìa khóa sẽ được buộc vào dây trước khi ông ta đi
trốn. Để giữ được lời hứa chắc hẳn ông ta sẽ phải nhờ ai đó làm giúp. Điều
đó có nghĩa là gì?

Dĩ nhiên, trước khi thủy thủ trưởng và Tô-mếch bắt đầu suy nghĩ về
câu đố đầy bí ẩn kia, họ đã thả ngay một sợi dây dài xuống từ cửa sổ. Sau
đó họ cởi quần áo ngoài để lúc nào cũng có thể làm như vừa mới ra khỏi
giường nằm. Sau đó họ cùng nhau ngồi ngay trên sàn nhà, bên cạnh cửa sổ
đang mở rộng. Tô-mếch cuốn đầu dây vào tay trái để có thể cảm thấy ngay
lập tức dù chỉ là một cái giật nhẹ từ đầu dây bên kia. Thỉnh thoảng cậu lại
thận trọng nhìn qua cửa sổ ra ngoài sân. Cái bóng mà dưới gốc cây có
người tù đang bị trói ở cách nhà chừng ba mươi thước. Ánh bập bùng của
đống lửa, cậu không thể nhìn thấy từ đây rọi tới tận gốc cây cho thấy hình
thù tối sẫm của những tên lính đang canh tù nhân.
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Thời gian chậm chạp trôi đi. Mãi cho đến lần thay gác sau sự việc mới
bắt đầu chuyển biến. Mệt mỏi vì sự chờ đợi căng thẳng, Tô-mếch và thủy
thủ đã ngừng nói chuyện, họ ngồi một lúc lâu trong im lặng.

Bỗng thủy thủ trưởng nhổm dậy quỳ trên hai đầu gối và nhìn ra cửa
sổ. Mặt trăng bạc tròn trịa trôi trên bầu trời đã khuất sau khu nhà, những
cành bong sum sê chìm vào bóng tối. Đám lửa của bọn lính In-đi-an đã hơi
lụi đi, rõ ràng là chúng đã ngủ khá lâu, quên tiếp thêm củi vào đống lửa.
Thủy thủ trưởng nhanh nhẹn cúi xuống phía Tô-mếch:

- Đừng ngủ gật, chú em! - anh thì thầm. - Tớ sẽ chỉ là một cái hộp
thủng bỏ trôi trên biển nếu như bây giờ không có chuyện gì xảy ra!

- Cháu có ngủ đâu, chú cứ yên tâm! - Tô-mếch nói. - Chú có nhìn thấy
gì không?

- Cái khó chính là ở chỗ chẳng thấy gì cả! Cậu cứ thử xem!

Tô-mếch nhổm dậy, tay vẫn không rời sợi dây. Cậu dán mình vào bậu
cửa sổ và thận trọng nhìn ra ngoài. Một làn sương mù xám đục đang lan
dần trên thảo nguyên. Cây cối và nhà cửa ở gần đó nhòa trong một tấm màn
màu trắng, tạo nên những hình thù không thực. Cây bông khổng lồ bỗng
như sinh động hẳn lên, lá cành dường như đang xao động, khi gần khi xa.
Chung quanh vẫn bao trùm một sự im lặng ma quái. Thậm chí, cả những
con dế trên thảo nguyên cũng nín bặt.

Ánh lửa bỗng chợt hồng lên trong làn sương mù, chắc ai đó vừa ném
thêm củi vào lửa. Toàn thân Tô-mếch run lên. Mặc dù không có tiếng động
nào len vào sự tĩnh mịch, cậu vẫn cảm thấy rất rõ hai cái giật nhẹ ở sợi dây.
Tô-mếch thúc vào người thủy thủ trưởng đang đứng cạnh. Cả hai kéo thật
nhanh sợi dây lên. Ở đầu dây họ nhìn thấy một cái chìa khóa bẹt nhỏ xíu!

- Ha, thế nghĩa là ông ta không làm hỏng việc! - chàng thủy thủ thở
phào nhẹ nhõm.

Tô-mếch lập tức định thần lại.
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- Cháu phải mang ngay chìa khóa đi, chỉ cầu sao cho Xan-li đừng ngủ
quên. - Cậu thì thầm.

- Nhanh lên, nhưng phải thận trọng đấy! Ai biết có thể xảy ra chuyện
gì! Sẵn sàng chưa? - Thủy thủ trưởng hỏi gấp.

- Cháu đã cởi ra rồi! Chú chờ cháu ở đây nhé!...

Lần thứ hai, Tô-mếch giật mình khi cánh cửa mà cậu mở ra chợt rít
lên khe khẽ, song cậu không bỏ phí thời gian. Nhón trên những ngón chân
trần, cậu chạy sang phòng phụ nữ. Chưa kịp cầm lấy tay vặn thì cánh cửa
đã tự mở ra trước. Một bóng người nhỏ nhắn mặc áo ngủ dài trắng bước ra
hành lang.

- Anh Tôm-my, thật quả là lâu hàng thế kỷ! - Cô bé thì thầm. - Anh có
chìa khóa không?

- Có, Xan-li, có đây rồi! Mọi sự xong xuôi!

- Nghĩa là âm mưu của chúng ta đã thành công? - Cô bé hỏi đầy khích
động. - Ôi, anh Tôm-my, anh thật là thiên tài!

- Thôi thôi, Xan-li, nhanh lên đã…

Cô bé đón lấy cái chìa khóa từ tay cậu. Như làn sương trắng đang lan
trên thảo nguyên, cô bé nhẹ nhàng lướt trên những bậc thang. Xan-li tới
trước cửa phòng giấy thì vừa lúc bên ngoài nhà hàng chục cái cổ họng chợt
hú lên. Những tiếng súng nổ giòn…

Tiếng ồn ào hỗn loạn, những câu khẩn lệnh chen lẫn những loạt súng
như tiếp thêm can đảm cho Xan-li. Em khe khẽ hé cửa, lẻn vào trong văn
phòng tối mịt và kinh hoàng đứng lặng đi! Có ai đó đang ngồi trên bàn
giấy…

Xan-li nín thở. Phía này của ngôi nhà quay ra sân chính, nơi đang có
đống lửa cháy sang, ánh lửa đỏ trườn vào phòng. Ai đó đang ngồi cạnh bàn,
hai tay đỡ lấy đầu. Vào chính giây phút đó, súng lại nổ rộ lên ở bên ngoài.
Người ngồi cạnh bàn bỗng buông tay xuống và đứng bật dậy.
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Xan-li đưa tay bịt miệng để khỏi bật lên tiếng kêu thảng thốt: đó chính
là chú em! Không hề vội vã, ông ta cầm lấy dây lưng có khẩu súng lục để
trên bàn và chậm rãi thắt vào bụng.

Xan-li lạnh người đi. Không một tiếng động, em luồn ra khỏi văn
phòng, đứng dán mình vào tường. Sê-ríp đi lướt qua sát người em. Chờ cho
tiếng bước chân của ông vang lên ngoài thềm, Xan-li liền chạy ngay vào
phòng. May mắn làm sao, ngăn kéo bàn giấy lại đang mở. Tay em sờ phải
lần thép lạnh ngắt của cái cùm. Việc ấn khóa trở lại vào ổ khóa cùm em chỉ
làm trong nháy mắt.

Em đóng ngay ngăn kéo bàn lại và cũng không cần lo đóng cửa văn
phòng, em vội chạy ngay lên cầu thang.

Run rẩy vì nóng ruột, Tô-mếch túm ngay lấy tay Xan-li.

- Sao, sao rồi Xan-li? - Cậu hỏi.

- Không sao, không sao cả, anh Tôm-my!

- Còn chìa khóa?

- Ôi, em đặt lại vào ngăn kéo rồi… - cô bé thì thầm.

- Lạy chúa, có chuyện gì xảy ra trong nhà thế này? - bà A-lan kêu lên,
cầm nến chạy ra hành lang.

- Nhìn thấy Tô-mếch và con gái, bà chưa kịp hỏi điều gì thì chàng
thủy thủ trưởng - vốn thính nhạy như một con sếu - đã phát hiện ra, và bằng
giọng ồm ồm an ủi bà:

- Xin bà chớ nên lo lắng. Hóa ra vị sê-ríp rất lo xa của chúng ta nói có
lý. Không thể nào quá tin vào bọn In-đi-an được. Chắc là chúng nó cãi cọ
nhau chuyện gì đó rồi làm ầm lên như bị ai lột da không bằng! Đám thiếu
niên của chúng ta cũng phải thức giấc kia kìa! Ta hãy xuống dưới kia xem
có chuyện gì nào!

Chính vào lúc ấy, những tiếng thét giận dữ có điểm thêm những tiếng
súng nổ lẻ tẻ bắt đầu rời khỏi ngôi nhà, mỗi lúc một xa hơn.
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BÓNG ĐEN ĐE DỌA

Hoàn cảnh bí ẩn diễn ra cuộc trốn thoát của Tia Chớp Đen trở thành đề
tài cho những câu chuyện kéo dài trong nhiều ngày ở nhà sê-ríp A-lan.
Thậm chí cả bộ ba những người chủ mưu cũng bị bất ngờ bởi một số sự
kiện.

Không còn nghi ngờ gì nữa, để có thể trốn thoát, người tù phải tháo
được cùm ra bằng cách nào đấy. Bộ ba rất vui mừng thấy sê-ríp không suy
nghĩ lâu la gì về sự kiện này, ông ta lo nghĩ nhiều hơn đến khả năng Tia
Chớp Đen có thể có những kẻ đồng minh trong số những cảnh sát người In-
đi-an. Điều này được xác minh trong quá trình điều tra tiến hành sau khi tù
binh trốn thoát.

Thứ tự các sự kiện được trình bày như sau:

Lính gác canh Tia Chớp Đen được thay đổi ba giờ một lần. Lúc gần
sáng viên chỉ huy toán cảnh sát chợt tỉnh giấc vì bị ngấm lạnh bởi hơi
sương ẩm ướt của thảo nguyên, hắn muốn tháo chăn để đắp. Chính lúc đó,
hắn để ý thấy đống lửa sắp tàn. Hắn không thể tha thứ sự chểnh mảng như
thế của bọn lính gác, vì một trong những nhiệm vụ của chúng là phải trông
coi đống lửa. Hắn bèn đi về hướng cây bông để trách mắng bọn lính gác.
Chính vào lúc ấy, tù binh bật dậy khỏi mặt đất, nhanh như cắt lao đầu vào
tên lính canh đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, rồi sau đó biến mất vào bụi cây
gần đấy.

Tiếng kêu thét thảng thốt dựng bọn cảnh sát đang ngủ say dậy. Cùng
với tên chỉ huy, chúng vồ lấy súng và bắt đầu đuổi theo kẻ chạy trốn. Song
mọi sự tìm kiếm đều không mang lại kết quả bởi làn sương mù dày đặc
đang trùm khắp thảo nguyên và rừng xương rồng. Bọn lính cảnh sát bắn
bừa bãi để lấy thêm can đảm, song chẳng tên nào dám tin là lưỡi dao của
Tia Chớp Đen có thể không kết liễu đời hắn.
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Tên chỉ huy là người đầu tiên chế ngự được sự cáu giận của mình về
việc tù binh đã chạy trốn. Vì không thể nào trông thấy dấu vết mà kẻ chạy
trốn để lại trên mặt đất vào lúc đêm hôm thế này, nên hắn quyết định ngừng
cuộc truy đuổi này để khỏi xóa mất dấu vết. Bọn cảnh sát In-đi-an đang
chán ngán quay về trại thì sê-ríp A-lan lại tới. Bằng những lời lẽ nghiêm
khắc, ông khiển trách bọn lính canh về tội thiếu cảnh giác, rồi dẫn chúng
vào tàu ngựa. Theo sự suy đoán phân tích rất có lý lẽ của ông thì Tia Chớp
Đen không thể chạy trốn bằng chân không, vì vậy nếu có chút ít khả năng
nào để bắt lại kẻ chạy trốn ngay trong đêm thì chỉ có thể tìm ở cạnh chuồng
ngựa mà thôi. Khi đến tàu ngựa, bọn In-đi-an thấy ngay là thiếu hai con
ngựa: ngựa của Tia Chớp Đen và ngựa của một tên cảnh sát, chắc là kẻ
đồng mưu với người tù. Khi đó sê-ríp A-lan bèn quyết định không đuổi
theo kẻ chạy trốn khi còn đêm tối.

Ngay sau khi mặt trời vừa mọc, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Với sự thành
thạo bẩm sinh của người da đỏ, hơn ba giờ sau, bám theo những dấu vết
còn lưu lại trên mặt đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, một tên trong bon
chúng đã giúp cho tù binh trốn thoát. Chính tên này là người đầu tiên đã rời
khỏi cây bông đi về phía nhà ở chắc là để kiểm tra xem mọi người đã ngủ
cả chưa, sau đó hắn chạy về phía tàu ngựa. Chính hắn đã cần con ngựa.
Viên chỉ huy đã thức giấc đúng vào lúc Tia Chớp Đen định trốn vào bụi cây
theo sau kẻ đồng bọn. Thấy viên chỉ huy đang lại gần, gã lính đã dung dao
đâm chết tên lính canh thứ hai đang ngủ, gã chạy vào bụi rậm. Không để
mất thời gian, ông ta chạy ngay đến tàu ngựa với đồng bọn đã chờ sẵn với
hai con ngựa đầy đủ yên cương.

Những dấu vết đọc được tiếp sau đó kiến sê-ríp rất ngạc nhiên. Vì theo
ông nghĩ Tia Chớp Đen phải chạy trốn ngay trong lãnh thổ Mê-hi-cô, trong
khi đó, cả hai kẻ chạy trốn đều đi về hướng ngược lại, điều đó có nghĩa gì?
Phải chăng sứ mạng mà Tia Chớp Đen phải hoàn thành quan trọng đến nỗi
ông ta sẵn sang xả thân để làm bằng được?

Sê-ríp cùng bọn cảnh sát đuổi theo dấu vết băng qua hai cây số thảo
nguyên thì sê-ríp trở nên lo lắng thật sự. Dấu vết của những kẻ chạy trốn
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kéo thẳng về hướng tây bắc, tức là về hướng có nông trại của tên In-đi-an
Nhiều Bờm. Có phải Tia Chớp Đen muốn trả thù? Chỉ vừa nghĩ đến điều
đó, sê-ríp liền chia bọn cảnh sát làm hai nhóm. Một nhóm do viên chỉ huy
dẫn đầu đi theo dấu vết, còn nhóm kia do sê-ríp chỉ huy sẽ đi đường tắt về
phía nhà của Nhiều Bờm.

Những dự cảm chẳng lành của sê-ríp hoàn toàn được khẳng định. Khi
đến nơi, ông gặp vợ người In-đi-an đang than khóc bên cái xác đã lạnh
cứng của chồng. Người đàn bà tuyệt vọng từ chối không giải thích gì cả.
Không những thế bà còn tuôn ra hang tràng những lời trách móc sê-ríp A-
lan, rằng chính ông đã dụ dỗ chồng bà bội phần, bà yêu cầu ông phải ra
khỏi nhà bà ngay lập tức.

Với nghị lực tăng thêm gấp đôi, sê-ríp thúc nhanh cuộc đuổi bắt, vì
giờ đây, cộng thêm vào sự nghi ngờ kẻ tội phạm kích động người In-đi-an
đứng lên chống lại người da trắng, còn có thêm tội giết người. Tia Chớp
Đen phải bị trừng phạt thích đáng về những tội đó. Dấu vết dẫn đến trại
định cư Mê-xca-le-rô của những người In-đi-an thuộc bộ lạc A-pa-sơ có họ
hàng với người Na-vai. Tại đây, những dấu vết của hai kẻ chạy trốn biến
mất trên mặt đất đầy sỏi đá.

Sê-ríp nói chuyện với nhân viên chính phủ phụ trách trại định cư rồi
cùng với người này tiến hành tìm kiếm, song không có kết quả gì. Những
người In-đi-an trong trại rất thận trọng trong khi nói chuyện. Đa số bảo
rằng chưa bao giờ nghe nói đến tên Tia Chớp Đen. Chính điều đó khiến sê-
ríp phải suy nghĩ rất nhiều. Người A-pa-sơ thường được người da trắng gọi
là “ hung thần của Miền Viễn Tây Hoang Dã”. Chính trong môi trường của
những người dân thuộc bộ lạc này dễ nảy mầm bạo loạn hơn cả.

Suốt nửa ngày trời, sê-ríp cùng bọn cảnh sát lùng sục khắp trại. Bằng
nhiều cớ khác nhau, họ sục vào nhà của những người In-đi-an, dò hỏi từ
người già đến trẻ con, song vẫn không sao tìm ra dấu vết của kẻ chạy trốn.
Chiều tối, sê-ríp đành quay về nhà, tại đây, đại uý Moóc-tơn đã chờ sẵn, đại
uý có nhiệm vụ áp giải kể nổi loạn đến pháo đài A-pa-sơ.
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Đó là một buổi tối chẳng vui vẻ gì đối với sê-ríp A-lan. Là một kẻ tán
thành chính sách mạnh tay đối với dân In-đi-an, đại úy Moóc-tơn liền trút
sấm sét lên bộ máy hành chính dân sự các trại định cư, thậm chí còn phê
phán các phái viên chính phủ về thái độ ôn hoà, mà theo ý ông ta, là thái độ
rất đáng bị trừng phạt.

Theo ông ta, để có thể giải quyết một cách thoả đáng vấn đề người In-
đi-an, cần phải bẻ gãy bọn họ cả về phương diện kinh tế lẫn phương diện
đạo đức. Việc tàn sát hàng loạt đàn bò tót đã vĩnh viễn khiến cho người In-
đi-an không còn có thể sống tự do và độc lập nữa. Hàng bao đời nay bò tót
vốn là nguồn sống của họ.

Song cái đói không làm cho các chiến sĩ da đỏ mất đi tính “dã man”.
Những ngôi nhà được người da trắng xây dựng cho thì họ dùng làm kho dự
trữ lương thực, còn chính họ thì lại sống trong túp lều tồi tàn. Họ cũng
không muốn mặc những bộ quần áo mà chính phủ cấp cho, họ cắt ống quần
đi, sửa chúng thành xà cạp.

Đại úy Moóc-tơn chứng minh rằng chỉ có thể thật sự làm cho người
In-đi-an quên đi những phong tục cũ của họ bằng cách tuân thủ một cách
triệt để quy định của Oa-sinh-tơn năm 1986. Theo quy định đó, tất cả đàn
ông đều phải để tóc ngắn, vì người ta cho rằng, mớ tóc dài là khâu cuối
cùng nối người In-đi-an với những phong tục cổ xưa. Nhiều người da đỏ
chống lại việc thi hành quy định này, và đa số các phái viên của chính phủ
cũng không sao cưỡng bức được họ.

“Thì đó, các ngài thu được kết quả của việc các ngài mơn trớn người
da đỏ rồi đó! - đại úy Moóc-tơn nói một cách giận dữ. - Trong trại định cư,
bọn In-đi-an nhảy múa vũ điệu linh thần, che giấu những tên lưu vong
chuyên đi tuyên truyền chống đối chúng ta, còn trong số những tên cảnh sát
người In-đi-an mà người ta cho là trung thành với chính phủ lại có cả
những kẻ phản bội giúp cho những tên kẻ cướp như Tia Chớp Đen chạy
trốn. Sẽ đến ngày chính quyền phải hối tiếc là đã tước đi của quân đội
quyền quản lí các trại định cư ”.
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Thuỷ thủ trưởng và Tô-mếch không tham gia vào cuộc thảo luận, mặc
dù họ không tán thành quan điểm của đại úy Moóc-tơn. Vì những lý do dễ
hiểu, họ không muốn ông ta quá chú ý đến cá nhân của họ. Ngược lại, bà
A-lan không giấu nổi sự phẫn nộ. Bà nói thẳng thừng rằng không phải do
chuyện tóc dài mà chính việc đối xử thiếu công bằng đã buộc người In-đi-
an phải đứng lên tự vệ. Sê-ríp A-lan cũng đồng ý với bà về một số điểm, vì
vậy Moóc-tơn đầy tức giận khi rời nhà ông ra đi.

Vài ngày trôi đi, Tia Chớp Đen vẫn mất hút như hòn đá chìm nghỉm
trong nước. Cuộc sống lại trôi theo nhịp cũ của nó. Trong trại của ông A-
lan càng ngày người ta càng ít nói tới kẻ đã trốn thoát, và cuối cùng người
ta quên bẵng chuyện đó. Đã sắp đến ngày đánh dấu đàn súc vật thả rông
trên những cánh đồng cỏ bạt ngàn. Những người chăn gia súc chuẩn bị dồn
súc vật để đóng dấu nổi lên da của chúng. Đồng thời, người ta cũng phải
chọn một số còn mang đi bán. Chính vì vậy, sê-ríp A-lan quyết định sẽ ra ở
ngoài đồng cỏ, nơi đàn gia súc của ông đang được chăn thả.

Sau khi đánh dấu xong gia súc, theo phong tục từ xưa, những người
chủ trại tổ chức các cuộc thi tài giữa các cao bồi. Trong những cuộc thi đấu
đó có trò đua ngựa. Ở châu Mỹ cuộc đua này gọi là “rô-đê-ô”, cuộc đua
khiến cho những người giàu nhiệt tình như Tô-mếch và thuỷ thủ trưởng nức
lòng.

Trong đàn ngựa của sê-ríp, nổi bật là một con ngựa cái chạy nhanh do
một người In-đi-an già huấn luyện. Song nó có một nhược điểm - rất nóng
nảy và rất dễ hoảng sợ. Vì vậy, chỉ người nào dịu dàng nhưng cương quyết,
đối xử đầy tình cảm với súc vật mới có thể chinh phục được nó mà thôi.

Cũng như người cha đáng kính của mình, Tô-mếch là một người bạn
trung thành của tất cả các loài vật. Không bao giờ cậy ham thích những
cuộc đi săn để giết súc vật một cách vô nghĩa lý. Cậu tự hào nhất khi tự tay
thuần dưỡng được những con vật hoang dã, và cậu có rất nhiều năng khiếu
để làm được việc đó.
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Khi lần đầu tiên được sê-ríp chỉ cho thấy con ngựa tuyệt diệu của
mình, Tô-mếch sững cả người. Con ngựa cúp tai lại, hai lỗ mũi nở rộng
phập phồng đánh hơi người lạ, nóng nảy lấy móng chân nạy đất. Không để
ý đến lời răn đe của sê-ríp, Tô-mếch dũng cảm tiến sát lại gần con ngựa dữ
tính. Bằng một động tác dịu dàng, cậu dùng bàn tay trái áp vào cái mũi
đang phập phồng của con ngựa, còn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.
Cảm thấy được vuốt ve, con ngựa dần dần bình tâm trở lại. Tô-mếch tháo
cựa thúc ngựa, nhẹ nhàng và thành thạo nhảy lên lưng tuấn mã. Con ngựa
ngoan ngoãn chạy vòng quanh tàu ngựa, còn Tô-mếch, không cần yên
cương, chỉ dùng đầu gối điều khiển ngựa theo phong tục của người In-đi-
an. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, sê-ríp đề nghị cậu bé cưỡi con ngựa
của ông tham gia vào cuộc đua rô-đê-ô lớn. Là một người nuôi ngựa nòi
giỏi, ông biết rất rõ ràng tay đua giỏi đã là một nhân tố quyết định để giành
thắng lợi trong cuộc đua.

Tô-mếch không giấu nổi niềm vui sướng trước vinh hạnh đó. Tất cả
những người chăn nuôi súc vật đều tìm những kỵ mã giỏi giang nhất để
giao phó những con tuấn mã của mình, con ngựa cái tơ này chính là con
ngựa yêu của ông A-lan. Hiểu được trách nhiệm lớn lao đó, Tô-mếch bắt
đầu cố gắng hết sức chuẩn bị cho những cuộc đua sắp đến. Cuộc đua ngựa
đường trường mười dặm sẽ được tổ chức trên thảo nguyên, vì vậy mỗi ngày
Tô-mếch lại cưỡi con ngựa ấy đi những chuyến đi dài hơn.

Mười ngày sau khi Tia Chớp Đen trốn thoát, Tô-mếch cưỡi ngựa
hướng về phía ngọn núi cô độc nằm ngay trên đường biên giới. Trong
những ý nghĩ sâu kín, đã từ lâu cậu muốn gặp lại Đại Bàng Đỏ. Song cậu
không muốn hỏi sê-ríp về cậu bé In-đi-an, vì ngại rằng ông A-lan có thể
nghi ngờ điều gì chăng, mặc dù thật ra cho đến lúc này cậu cũng không
dám chắc là ông đoán ra điều này, điều nọ. Thậm chí trong cái đêm đáng
ghi nhớ kia, rất có thể ông đã nhìn vào ngăn kéo bàn giấy và biết rằng chìa
khóa trong cặp “vòng tay” dự trữ đã không cánh mà bay.

Nếu không hề nghi ngờ điều gì thì hẳn ông sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn
đến việc tù binh đã tháo cùm ra bằng cách nào. Trong khi đó, ông chú của
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Xan-li gần như lờ chuyện đó đi, hình như ông biết rõ ràng người đã chơi
khăm mình. Xan-li khăng khăng cam đoan rằng mãi đến khi nghe loạt súng
thứ hai, chú em mới chịu đến chỗ bọn cảnh sát người In-đi-an. Trong hoàn
cảnh như thế, Tô-mếch cho rằng tốt hơn cả là không nên hỏi thêm ông ta về
Đại Bàng Đỏ làm gì. Nếu như thằng bé In-đi-an ấy quả thực là một cao bồi
ở nhà ông A-lan, thì sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ được gặp nhau trong
những hoàn cảnh không ai nghi ngờ được.

Con ngựa cái tơ phi nước đại vừa phải, bờm bay dài theo gió. Nó nhẹ
nhàng và duyên dáng nhảy qua những hốc cây đổ và những bụi xương rồng
đầy gai mọc rải rác giữa những bụi cỏ sặc sỡ trải thành một tấm thảm đỏ
rực rỡ của thảo nguyên mênh mông. Nó hơi cụp đôi tai xinh đẹp xuống,
dường như hiểu rõ tốc độ của chính mình.

Cậu bé thán phục tính nhanh nhẹn, sự thông minh và dẻo dai của con
tuấn mã. Mặc dù lớp lông ngựa đã hơi ẩm vì mồ hôi, nhưng hơi thở của nó
vẫn đều đặn gần như lúc bắt đầu cuộc chạy. Tô-mếch nghĩ đến cuộc chạy
đua đường dài trong dịp rô-đê-ô sắp đến. Cậu rất muốn con ngựa tơ của
ông A-lan sẽ thắng tuấn mã của những chủ trại khác.

Còn khoảng hai trăm mét nữa thì đến chân núi, Tô-mếch chợt trông
thấy Đại Bàng Đỏ đang đứng trên một tảng đá. Ở ngay gần đấy, dưới thấp,
con ngựa của nó đang gặm cỏ. Thằng bé In-đi-an cũng đã nhìn thấy cậu bé
da trắng. Nó vẫy tay mấy lần về phía bạn và nhảy từ tảng đá xuống, chạy
đến gặp bạn, Tô-mếch ghì cương, con ngựa dỏng tai, đứng sững lại ngay
trước mặt thằng bé In-đi-an. Tô-mếch từ yên tụt xuống, chìa tay phải cho
người bạn trẻ của minh. Chúng nắm chặt tay nhau.

- Hough, may mắn làm sao người anh em da trắng của tôi lại đến đây.
Đã mấy ngày nay cứ sáng sáng tôi lại chờ người anh em của tôi ở đỉnh núi
này, - cậu bé Na-vai nói.

- Tôi cũng muốn gặp người anh em của tôi, nhưng tôi phải thận trọng
để khỏi làm sê-ríp A-lan nghi ngờ, - Tô-mếch đáp lại. - Rất mừng là cậu đã
hết bị khập khiễng.
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- Chân này bước chưa thật vững lắm, nhưng đó chỉ là chuyện vặt, -
cậu bé In-đi-an mỉm cười.

- Chúng ta sẽ phải nói nhiều chuyện, nhưng trước hết mình phải săn
sóc con ngựa của mình đã nhé, - Tô-mếch nói, tháo dây thắt đai ngựa. Cậu
túm một bụi cỏ, cẩn thận lau mình ngựa. Trong khi đó, cậu bé Na-vai ngắm
con tuấn mã bằng cặp mắt thông thạo.

- Hough, người anh em có con ngựa tuyệt quá - một lúc sau nó nói. -
Tôi đã nhìn kĩ nước chạy của nó trên thảo nguyên, nó quả có thể chạy đua
với gió đấy!

- Đây là con ngựa của sê-ríp A-lan. Trong dịp rô-đê-ô sắp tới, mình sẽ
cưỡi nó dự cuộc đua đường dài, - Tô-mếch giải thích. - mình muốn thắng
cuộc quá.

- Con ngựa tuyệt vời và chạy nhanh đấy, nhưng chuyện đó chẳng dễ
đâu. Tham gia cuộc đua ngựa ở rô-đê-ô sẽ có những con ngựa hay nhất
trong khắp cả vùng. Thậm chí những người nuôi ngựa Mê-hi-cô, trong đó
có Đôn Pê-đrô cũng sẽ tham gia. Ông ta có nhiều ngựa hay lắm, - Đại Bàng
Đỏ nói.

- Mình biết rằng chuyện đó không dễ, nhưng chính vì vậy mà mình
càng mong thắng cuộc.

Đôi bạn ngồi bệt xuống đất cạnh tảng đá. Chúng im lặng nhìn nhau
một lúc lâu. Sau đó cậu bé Na-vai lên tiếng trước:

- Người anh em da trắng của tôi đã có thêm hai người bạn mới mà
trong bất kỳ hoạn nạn nào người anh em cũng có thể tin cậy họ được.

- Cậu muốn nói đến những ai thế? - Tô-mếch sôi nổi hỏi.

- Đó là Đại Bàng Đỏ, mặc dù chắc anh cho rằng tôi chưa phải là một
người giàu kinh nghiệm, và…. Tia Chớp Đen!

- Mình chẳng hề nghĩ như vậy về Đại Bàng Đỏ đâu. Ngay cả những
người đàn ông giàu kinh nghiệm nhiều khi cũng còn phạm sai lầm nữa là.
Mình rất muốn kết bạn với cậu, - Tô-mếch khẳng định. - Còn nếu nói về



https://thuviensach.vn

Tia Chớp Đen, thì vấn đề không đơn giản chút nào. Mình đã giúp ông ấy
một việc nhỏ, vì chính đã vô tình góp tay vào việc bắt ông ấy. Có phải khi
đó người anh em da đỏ của tôi chờ ở đây để báo cho Tia Chớp Đen biết
trước cãi bẫy mà người ta đã giăng sẵn hay không?

- Người anh em da trắng của tôi nói đúng đấy. Đại Bàng Đỏ có nhiệm
vụ báo trước cho Tia Chớp Đen.

- Sau đó cậu có gặp lại ông ta nữa không?

- Đại Bàng Đỏ có gặp Tia Chớp Đen. Nếu như người anh em của tôi
không giải thích cho Người vì sao tôi không thể báo trước cho Người về cái
cạm bẫy ấy thì chắc tôi đã phải chết như tên phản bội Nhiều Bờm. Tia
Chớp Đen bao giờ cũng như sấm sét trừng phạt những kẻ thù của mình.
Chính người anh em da trắng đã cứu danh dự và cả… tính mạng của tôi.

- Nghĩa vụ của mình là phải giải thích chuyện hiểu lầm đáng tiếc đó.
Song mình cũng không hiểu, liệu mình có hành động đúng hay không khi
giúp cho Tia Chớp Đen. Theo ý kiến của sê-ríp thì chính ông ta khuấy động
người In-đi-an khởi nghĩa chống lại người da trắng. Mình cho rằng việc đó
có lẽ không thức thời lắm.

- Thế nếu như người In-đi-an xâm phạm đất nước của anh và muốn
tước đoạt mọi thứ mà đức Ma-ni-tu vĩ đại đã dành cho anh cũng như cho
cha ông của anh, thì liệu anh có cầm lấy vũ khí tự vệ hay không? - cậu bé
Na-vai hỏi.

- Cậu nói phải, - Tô-mếch thừa nhận. - Nhưng khi người da trắng đông
hơn các bạn và có những khí giới tốt hơn. Các bạn không chống nổi đâu.
Trong những điều kiện bất lợi như thế mà các bạn vẫn tiến hành chiến đấu,
thì chỉ thúc đẩy nhanh hơn sự diệt vong của chính các bạn mà thôi.

- Nếu như những người anh em da đỏ ngừng xung đột với nhau, thống
nhất lại trong cuộc đấu tranh chung để tự vệ. Hãy nhớ là vũ khí có thể mua
được bằng… vàng ròng.
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- Người In-đi-an nói như thế khi tổ chức những cuộc lễ được gọi là vũ
điệu linh thần chứ gì. Cậu chờ nhắc lại điều đó trước mặt người da trắng,
nếu cậu không muốn bị tước tự do, - Tô-mếch buồn rầu đáp lại. Cậu biết
rằng người bạn trẻ tuổi của cậu thuộc về một tổ chức bí mật nào đó.

- Người Cha Vĩ Đại ở Nhà Trắng hứa sẽ mang lại cho chúng tôi tự do
và đất đai, nhưng những người da trắng khác lại phá hoại hòa ước. Anh hãy
làm quen với những người anh em da đỏ của tôi, khi đó anh sẽ không còn
nghĩ không đúng về chúng tôi nữa.

Những lời nói sau cùng của cậu bé In-đi-an khiến Tô-mếch rất phấn
khởi. Đại Bàng Đỏ có thể là người sẽ giúp cậu rất đắc lực trong việc tiếp
xúc với những người In-đi-an, đó là điều rất cần thiết để hoàn thành nhiệm
vụ mà ông Ha-ghen-béc giao phó.

- Liệu Đại Bàng Đỏ có thể giúp chúng tôi đến thăm trại định cư được
không? - cậu hỏi

- Tôi chờ ở đây mấy ngày liền chính là để đề nghị người anh em của
tôi việc đó đấy, - cậu bé In-đi-an đáp. - Một số vị nguyên lão thuộc bộ lạc
Na-vai và A-pa-sơ rất muốn được làm quen với người anh em da trắng của
tôi.

- Làm sao những bậc nguyên lão của bộ lạc cậu lại biết đến mình?
Chắc cậu lại nói chuyện với các cụ về mình chứ gì? - Tô-mếch hỏi lại.

- Đại Bàng Đỏ còn quá trẻ để có thể nói chuyện với các chiến sỹ thuộc
Hội đồng nguyên lão, - cậu bé Na-vai giải thích. - Một người khác đã ra
lệnh cho tôi mời người anh em của tôi đến thăm những mái lều vig-vam
của chúng tôi.

Tô-mếch hoàn toàn bị bất ngờ. Ai có thể ra lệnh cho Hội đồng nguyên
lão của cả hai bộ lạc In-đi-an hiếu chiến nhất này cơ chứ? Phải chăng sê-ríp
quả đã lần được ra dấu của một tổ chức cách mạng là sự thực? Cậu đưa mắt
nhìn người bạn da đỏ. Cậu bé In-đi-an vẫn ngồi yên, hai bàn tay tì trên đầu
gối ngồi xếp bằng. Cái nhìn của nó hình như đang hướng ra thảo nguyên
mênh mông đỏ rực, nhưng một thứ linh cảm khó xác định nào đó thầm bảo
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Tô-mếch rằng cậu đang bị theo dõi rất ráo riết. Không muốn kéo dài tình
trạng không rõ ràng này, cậu hỏi:

- Có phải chính Tia Chớp Đen ra lệnh mời mình đến trại định cư?

- Hough! Người còn để lại cả một cái tin cho người anh em da trắng
của tôi nữa đấy.

- Tin gì thế?

- Đại Bàng Đỏ không biết. Người anh em của tôi sẽ được các vị
nguyên lão của bộ lạc cho biết.

Lần thứ hai, một linh cảm lại mách bảo cho Tô-mếch biết là thằng bé
da đỏ không nói thật. Và mặc dù trời vẫn đang sáng chói, cậu chợt cảm
thấy dường như có một bóng đen đầy đe dọa đang lướt qua trên thảo
nguyên đỏ rực, bóng đen trông tựa như hình Tia Chớp Đen. Cỏ chợt đỏ một
màu máu. Giữa cái nóng ghê người, cậu bé da trắng chợt cảm thấy một hơi
lạnh xuyên suốt qua người. Cậu rùng mình như vừa thức dậy sau một giấc
mơ hãi hùng. Những dấu hiệu kỳ lạ chợt biến đi hết. Đó chỉ là ngọn núi cao
cô độc đang thả cái bóng méo mó xuống thảo nguyên rực nắng, với những
ngọn cỏ đỏ rực đu đưa khe khẽ trước gió tạo ra cảm giác rằng đấy là mặt
biển đỏ đang gợn sóng.

Tô-mếch nhanh chóng tự thoát khỏi những ấn tượng đáng sợ. Câu đâu
phải là người gây ra những nỗi thống khổ cho người In-đi-an. Với cả tấm
lòng, cậu cầu chúc cho họ có được - dù chỉ một phần - đất đai và sự tự do.
Vì vậy, cứ để cho vũ điệu linh thần khiến cho bọn thực dân da trắng Mỹ
mất ăn mất ngủ, còn

Tô-mếch và bạn bè của cậu đâu có lý do gì để phải sợ hãi. Vài tuần
nữa thôi họ sẽ cùng nhau quay về Anh, để lại lục địa châu Mỹ cùng những
cư dân của nó phó mặc cho số phận rủi may.

Nghĩ như thế, cậu chợt mỉm cười vì cảm thấy mình đã bỗng dưng vơ
lấy nỗi lo sợ vớ vẩn vào thân. Chứ nói thật ra mọi việc của cậu rất tốt đẹp.
Cậu sẽ được làm quen với những chiến sĩ In-đi-an rất đáng chú ý. Với sự
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giúp đỡ của Đại Bàng Đỏ cậu sẽ mời một nhóm người In-đi-an đi sang
châu Âu, và ngay sau hội thi rô-đê-ô , cậu sẽ cùng họ quay trở về với cha
cậu.

- Khi nào chúng mình đến trại đinh cư? - cậu hỏi.

- Sáng mai tôi sẽ chờ người anh em của tôi cạnh cây phong cao bên
dòng suối gần trại, - cậu bé In-đi-an đáp.

- Khoảng nào mình có thể gặp người anh em ở đó? - Tô-mếch hỏi tiếp.

- Tôi sẽ có mặt bên suối trong giờ cho súc vật uống nước buổi sáng.

- Thế có nghĩa là gần sáu giờ sáng. Được rồi, nhất định mình sẽ đến.

Hết tập 1

[1]
Chức cảnh sát trưởng của huyện, có nhiệm vụ giữ trật tự an ninh trong khu vực

[2]
Đón xem “Tô-mếch ở lục địa Đen” (Sẽ xuất bản sau)

[3]
Đón xem “Tô-mếch ở xứ Căng-gu-ru” (Sẽ xuất bản sau)

[4]
Tiếng kêu tỏ sự kinh ngạc hay ý đã quyết của người In-đi-an. (Đọc là “Hậu”)

[5]
Nhà du hành và thám hiểm đất mới nổi tiếng nhất của Ba Lan ( 1797- 1873)

[6]
Vig-vam: lều mái khum của người In-đi-an Bắc Mỹ, có cốt là các cọc hoặc cành cây

đóng xuống đất, trên phủ vỏ cây, rơm rạ, lau sậy hoặc các vật liệu khác.
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